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MỞ ĐẦU 

Các xã huyện Xuân Lộc cũ có vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, kế cận với thành phố Long Khánh cũ nên được đánh giá là có lợi thế về sức thu 

hút đầu tư để phát triển công nghiệp - dịch vụ và du lịch, có triển vọng phát triển kinh 

tế với tốc độ cao và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai 

cũng như vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Việc phát triển kinh tế kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ tăng cao. Do đó, cần 

xây dựng các khu dân cư mới, khu dân cư phục vụ bố trí tái định cư cho người dân 

được di dời để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện và đồng thời đáp ứng 

nhu cầu nhà ở xã hội trên đị bàn huyện. 

Khu tái định cư xã Xuân Hiệp được đầu tư xây dựng sẽ đáp ứng như cầu về nhà 

ở bố trí tái định cư của người dân, phát triển thương mại dịch vụ, góp phần đô thị hóa 

và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu tái định cư xã Xuân 

Hiệp là rất cần thiết, tạo bộ mặt không gian kiến trúc, cảnh quan nông thôn phù hợp, 

khang trang hơn; tạo động lực cho phát triển kinh tế và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ 

thật trong quá trình phát triển.Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được 

Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban 

quản lý dự án khu vực 07 đã phối hợp với Đơn vị tư vấn Công ty TNHH TMDV Tư 

vấn Môi trường Thắng Phát lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu tái 

định cư tại xã Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Đồng Nai thẩm định, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Báo cáo. 

Báo cáo ĐTM là báo cáo dự báo, đánh giá các tác động môi trường của dự án 

đến môi trường và đưa ra các biện pháp xử lý các tác động đến môi trường nhằm phân 

tích, dự đoán các tác động có hại trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài, mức độ 

ảnh hưởng của dự án đến môi trường và kinh tế xã hội, từ đó tìm ra phương án tối ưu 

để hạn chế các tác động xấu của nó đến môi trường xung quanh, đồng thời cũng tạo 

điều kiện khuyến khích các tác động có lợi.  



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Ban quản lý dự án khu vực 07 4 

Trên cơ sở quy định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ban Quản lý 

dự án khu vực 07 đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH TMDV Tư vấn Môi 

trường Thắng Phát lập hồ sơ tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn. Hồ sơ 

gồm: 

- 01 Báo cáo tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

- 01 công văn xin ý kiến tham vấn cộng đồng của UBND xã Xuân Lộc 



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Ban quản lý dự án khu vực 07 5 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án 

- Tên dự án: Khu tái định cư xã Xuân Hiệp 

- Địa chỉ thực hiện Dự án: xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

2. Chủ dự án 

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực 07  

- Địa chỉ liên hệ: 420 Đường Trần Phú, khu phố 3, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

- Điện thoại: 0251. 3871824; 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thái Học 

- Chức vụ: Giám Đốc 

3. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án “Khu tái định cư xã Xuân Lộc” tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có tổng 

diện tích 330.780,5 m2. 

Vị trí và ranh giới khu đất lập quy hoạch được xác định theo Trích lục và biên vẽ 

bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - 

Chi nhánh Xuân Lộc lập ngày 14/10/2021. Ranh giới được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Đông: Giáp suối Gia Măng. 

+ Phía Tây: Giáp đường Xuân Hiệp 22 

Tổng chiều dài đường giao thông 5.621m. Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường 

giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và 

trạm xử lý nước thải, cấp điện và trạm biến áp, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh) 

theo quy định hiện hành. 
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Hình 1. Vị trí xây dựng Khu tái định cư xã Xuân Hiệp 

4. Hiện trạng khu vực dự án 

4.1. Hiện trạng tuyến 

a. Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc nhà ở, dân cư: 

Diện tích sử dụng đất của dự án Khu tái định cư xã Xuân Hiệp khoảng 33,08 ha, 

trong đó hiện trạng: 

+ Đất ở khoảng 0,3 ha. 

+ Đất giao thông, suối khoảng 2,08 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm khoảng 26,72 ha. 

+ Đất trồng cây hằng năm khoảng 3,98 ha. 

+ Nhà ở dân cư phân bố rải rác có 52 căn nhà (gồm 01 nhà cấp 3 và 51 nhà 

cấp 4). Trên khu đất dự án có khoảng 52 hộ dân với khoảng 160 nhân khẩu và một 

số vật kiến trúc như chuồng heo, gà, dê...; cây trồng các loại (theo Báo cáo số 

221/BC-UBND ngày 13/9/2022 của UBND xã Xuân Hiệp (cũ), nay thuộc xã Xuân 

Lộc. 

+ Khu vực dự án có nhiều cây trồng, một số khu vực cây trồng và cây tạp rậm 

rạp, mật độ che phủ cao gây khó khăn trong công tác khảo sát hiện trạng.  

b. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
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Giao thông: Đường trục đối ngoại - đường Hiệp Tiến hiện hữu (Quy hoạch là 

đường Quanh núi Chứa Chan) là đường nhựa nối QL1A và đường Quanh núi Chứa 

Chan, là trục đường trung tâm dự án. 

- Phía Tây giáp ranh với đường Đường Xuân Hiệp 22 là đường bê tông xi măng, 

phục vụ kết nối lưu thông từ QL1A vào khu dân cư hiện hữu. Còn lại là đường giao 

thông nội bộ, lối vào các nhà dân, chủ yếu là đường BTXM, đường đất, đường mòn. 

- Thoát nước mưa: Chưa có hệ thống thoát nước mưa, chủ yếu thoát theo địa hình 

tự nhiên, thoát về suối hiện hữu (suối Gia Măng ở phía Đông) và suối hiện hữu ở phía 

Tây chảy về hướng QL1A. 

- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. Nhà dân chủ yếu 

xử lý bằng hầm tự hoại và thấm vào đất. 

- Cấp điện: Hệ thống điện trung hạ thế đi nổi, cấp điện cho các hộ dân; đường Hiệp 

Tiến có lưới điện trung - hạ thế bên trái tuyến đi nổi; chiếu sáng nổi bên phải tuyến. 

- Thông tin liên lạc: Có mạng lưới thông tin liên lạc đi nổi. 

- Cấp nước: Chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhà dân chủ yếu dùng giếng 

khoan. 

 

Hình 2. Đường quanh núi Chứa Chan (đường Hiệp Tiến) hướng đi QL1A 
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Hình 3. Đường quanh núi Chứa Chan (đường Hiệp Tiến) hướng đi Đường quanh 

núi Chứa Chan về trung tâm xã Xuân Lộc 

 

Hình 4. Đường Xuân Hiệp 22 – giáp ranh phía Tây của dự án 
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Hình 5. Đường đất nội bộ trong dự án, hoa màu, đất trồng cây trong khu vực dự 

án 

 

Hình 6. Đường đất nội bộ trong dự án, hoa màu, đất trồng cây trong khu vực dự 

án 
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Hình 7. Đường đất nội bộ trong dự án, hoa màu, đất trồng cây trong khu vực dự 

án 

 

Hình 8. Đất trống bỏ hoang trong khu vực dự án 
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Hình 9. Đất trồng tràm hiện hữu 
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Hình 10. Các hình ảnh hiện trạng nhà dân tại khu vực của dự án 

5. Nội dung chủ yếu của dự án 

5.1. Mục tiêu của Dự án 

Đầu tư xây dựng dự án nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật để 

giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa do thực 

hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Xuân Lộc (cũ) nay là xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai. 

5.2. Giải pháp thiết kế 

5.2.1. Nền mặt đường 

a. Thiết kế bình đồ tuyến 
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Hướng tuyến bám theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái 

định cư xã Xuân Hiệp (QĐ duyệt số 1915/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND 

huyện Xuân Lộc). Quy mô mặt bằng các tuyến đường theo bảng thống kê sau: 

Bảng 1. Quy mô mặt bằng các tuyến đường 

STT Tên đường Chiều dài (m) 

Chiều rộng (m) 

Đường Mặt đường Vỉa Hè 
 

3 

Đường Trục chính D1 

(Đường Quanh núi Chứa 

Chan) 

440,32 45 25 10 10  

1 Đường N1 813,23 17 9 4 4  

2 Đường N2 443,00 17 9 4 4  

3 Đường N3 196,59 17 9 4 4  

4 Đường N4 94,13 17 9 4 4  

5 Đường N5 483,94 17 9 4 4  

6 Đường N6 605,82 17 9 4 4  

7 Đường N7 772,65 17 9 4 4  

8 Đường N8 590,27 17 9 4 4  

9 Đường D2 184,20 17 9 4 4  

10 Đường D3 432,45 17 9 4 4  

11 Đường D4 86,50 17 9 4 4  

12 Đường D5 376,16 17 9 4 4  

13 Đường D6 210,43 17 9 4 4  

14 Đường D7 145,53 17 9 4 4  

Tổng Cộng 5875,22   

− Các cọc cơ bản bố trí trên bình đồ gồm có: cọc cơ bản trong đường cong nằm 

(TDi, Pi, TCi), cọc lý trình được ký hiệu là Hi cách khoảng 100m, cọc chi tiết giữa các 

cọc lý trình được ký hiệu bằng số theo số kích thước của khoảng cách cộng dồn trong 

đoạn 1km cách khoảng 40m, cọc tại các vị trí giao cắt với các đường không trùng với 

cọc lý trình ký hiệu là cọc TGi và cọc tại vị trí chuyển hướng không bố trí đường cong 

không trùng với các cọc nêu trên ký hiệu là cọc DGi. Ngoài ra, để xác định khối lượng 
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chính xác bố trí thêm các cọc đầu nút giao ký hiêu DNGi, cuối nút giao ký hiệu cọc 

CNGi và các cọc chi tiết thay đổi cục bộ ký hiệu là cọc CTi. 

− Việc thiết kế bình đồ tuyến đảm bảo các yếu tố: 

 Tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị - QCVN 07-4:2023/BXD và Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế - TCVN 

13592:2022; 

 Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của tuyến theo cấp đường được lựa chọn; 

 Đấu nối phù hợp với các hệ thống giao thông nội bộ, kết nối với hiện trạng 

đường D1 (đường Quanh núi Chứa Chan hiện hữu có bề rộng trung bình 5,5m đang 

khái thác) và yếu tố kết nối tuyến đường Xuân Hiệp 22 (đường lộ giới 19m theo đồ án 

Quy hoạch tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Xuân Hiệp – nằm ngoài ranh 

dự án đang nghiên cứu). 

 Đảm bảo quá trình vận hành xe an toàn, êm thuận 

b. Thiết kế mặt cắt dọc tuyến 

− Cao độ thiết kế mặt cắt dọc là cao độ tim mặt đường bê tông nhựa hoàn thiện. 

− Thiết kế trắc dọc đảm bảo thỏa mãn yêu cầu về độ dốc dọc, chiều dài đoạn dóc 

tối đa, chiều dài đoạn dốc tối thiểu. Độ dốc dọc lớn nhất không được vượt quá idtk ≤ 

6% và chiều dài ứng với độ dốc dọc này không được vượt quá 700m; chiều dài đoạn 

dốc tối thiểu không được nhỏ hơn 80m đối với đường làm mới và 50m đối với đường 

nâng cấp. (không tính các điểm kết nối). 

− Cao độ không chế trắc dọc được tính toán thiết kế dựa trên các tiêu chí sau: 

+ Các đoạn tuyến tăng cường trên đường láng nhựa hiện hữu thiết trắc dọc phải 

đảm bảo nâng đủ chiều dày tăng cường chịu lực cho kết cấu. Theo kết quả kiểm tra 

tính toán kết cấu áo đường chiều dày tăng cường tối thiểu (12cm bê tông nhựa chặt) 

tổng bề dày tối thiểu nâng trắc dọc 12cm. 

− Cao độ thiết kế bám sát theo cao độ khống chế và hài hòa với cao độ địa hình 

khu vực tuyến đi qua. 

Bảng 2. Trắc dọc thiết kế 

STT Tên đường Cao độ TK, m Chiều dài, m Độ dốc TK, % 

1 Đường N1 +139.01 -> +148.50 796.31 0.18%~4.07% 

2 Đường N2 +146.44 -> +151.36 443.00 0.20%~0.36% 

3 Đường N3     
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STT Tên đường Cao độ TK, m Chiều dài, m Độ dốc TK, % 

4 Đường N4    

5 Đường N5    

6 Đường N6    

7 Đường N7    

8 Đường N8    

9 Đường D2    

10 Đường D3    

11 Đường D4    

12 Đường D5    

13 Đường D6    

14 Đường D7    

− Độ dốc dọc tuyến được thiết kế êm thuận không có độ dốc lớn đảm bảo đạt yêu 

cầu Idmax ≤ 6%. Độ dốc dọc thiết kế lớn nhất Idmax = 2,39%, độ dốc dọc nhỏ nhất Idmin = 

0,00%. 

− Độ dốc lớn nhất, chiều dài đoạn dốc tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành như sau: 

Bảng 3. Độ dốc lớn nhất, chiều dài đoạn dốc tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành 

Tên đường Cấp kỹ thuật 

TCVN 13592:2022 – Đường đô thị - Yêu cầu 

thiết kế 

Vtk 
Chiều dài tối 

thiểu đổi dốc 

Độ dốc dọc 

lớn nhất 

Đường D1 
Đường phố gom – Đường 

cấp III 
50km/h 

50m – đối với 

đường cải tạo 

(Bảng 24) 

6% 

(Bảng 15) 

Các đường 

còn lại 

Đường phố nội bộ – 

Đường cấp IV 
30km/h 

50m – đối với 

đường làm 

mới 

(Bảng 17) 

8% 

(Bảng 15) 

c. Thiết kế mặt cắt ngang 

Cao độ thiết kế mặt cắt ngang là cao độ mặt đường bê tông nhựa hoàn thiện. Các 

yếu tố kỹ thuật của mặt cắt ngang đường cụ thể như sau: 

Bảng 4. Các yếu tố kỹ thuật của mặt cắt ngang đường 

Nội dung Đường D1 Các tuyến còn lại 
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- Bề rộng mặt cắt ngang (m) 45 17 

- Số làn xe 3 làn x 2 bên 1 làn x 2 bên 

- Phần đường cơ giới 10,5 8 

- Dải an toàn phân cách giữa 0,5x2  

- Dải an toàn lề đường 0,5x2 0,5x2 

- Vỉa hè 10,0 4,0 

- Độ dốc ngang mặt đường 2% 2% 

- Độ dốc vỉa hè 1,5% 1,5% 

− Cao độ của đỉnh bó vỉa hè cao hơn cao độ mép ngoài cùng mặt đường 15cm. Bó 

vỉa hè rộng 60cm. 

− Phía ngoài cùng vỉa hè bố trí gờ chắn cao đỉnh gờ dưới lớp gạch Terrazzo. 

d. Thiết kế kết cấu nền đường 

− Qua số liệu khảo sát 02 hố khoan và các hố đào thăm dò dọc tuyến thì nhìn 

chung địa tầng dọc tuyến khảo sát, Lớp đất k: Đây là lớp đất mặt thành phần chủ yếu 

là Đấp đắp (Sét lẫn sỏi laterit, màu nâu đỏ - xám trắng); Đất mặt (Cát pha lẫn rễ thực 

vật, màu xám nâu/ xám đen), bề dày trung bình của lớp này dao động từ 0,30m đến 

0,50m. Các lớp đất chính còn lại đều là cát/ cát pha, các lớp này đã trải qua quá trình 

nén chặt tự nhiên có cường độ chịu lực từ trung bình đến tốt, khả năng biến dạng trung 

bình đến thấp.  

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 1 là CBR= 26,97%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 2 là CBR= 24,51%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 3 là CBR= 23,94%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 4 là CBR= 22,20%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 5 là CBR= 23,12%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 6 là CBR= 20,99%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 7 là CBR= 23,58%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 8 là CBR= 25,26%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 9 là CBR= 20,23%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 10 là CBR= 21,23%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 11 là CBR= 21,83%. 

− Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường tại hố đào 12 là CBR= 22,18%. 
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− Từ kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất và 2 kết quả trên thì nền 

đường đào sau khi lu lèn đạt được độ chặt K ≥ 0,95, CBR ≥ 5. Đảm bảo yêu cầu về 

lún, ổn định nền đường. 

− Giải pháp thiết kế xử lý nền hiện hữu phần mở rộng và phần đường mở mới 

trong phạm vi mặt đường xe chạy như sau:  

+ Đường D1:  

▪ Đắp lớp nền sỏi đỏ dày 30cm lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,98, đảm bảo sức chịu tải 

CBR ≥ 8. 

▪ Đào, đắp nền đường đến cao độ thiết kế bằng đất cấp II lu lèn đạt độ chặt K ≥ 

0,95, CBR ≥ 5. Đoạn nền đào lu lèn nguyên thổ đạt độ chặt K ≥ 0,95. 

▪ Đối với lớp đất K do có cỏ mọc, mùn hữu cơ trên mặt nên bóc bỏ 30cm phạm vi 

từ mép đường hiện hữu ra 2 bên. 

+ Các tuyến đường còn lại:  

▪ Đào, đắp nền đường đến cao độ thiết kế bằng đất cấp II lu lèn đạt độ chặt K ≥ 

0,95, CBR ≥ 5. Đoạn nền đào lu lèn nguyên thổ đạt độ chặt K ≥ 0,95. 

▪ Đối với lớp đất K do có cỏ mọc, mùn hữu cơ trên mặt nên bóc bỏ 30cm toàn 

phạm vi mặt đường. 

− Giải pháp thiết kế xử lý nền hiện hữu trong phạm vi vỉa hè: 

+ Đào, đắp đất cấp 2 đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,95. 

+ Đối với lớp đất K do có cỏ mọc, mùn hữu cơ trên mặt nên bóc bỏ 30cm. 

− Taluy đào nền đường : 1/1. 

− Taluy đắp nền đường : 1/1.5. 

e. Thiết kế kết cấu áo đường 

− Tải trọng trục tính toán 100KN. 

− Theo TCCS 38:2022/TCĐBVN Bảng 10 – Trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi 

yêu cầu Eyc = 155 Mpa. 

− Mô đun đàn hồi yêu cầu thiết kế là Eyc = 155 Mpa. 

− Kết cấu áo đường thiết kế dạng áo đường mềm cấp cao A1. 

− Các thông số về chủng loại vật liệu tuân thủ theo qui định tại tiêu chuẩn cơ sở 

thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN. 

− Kết cấu áo đường áp dụng cho tuyến như sau: 

+ Kết cấu áo đường áp cho Đường D1. 
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SƠ HỌA KẾT CẤU 

 
Bê tông nhựa chặt C12,5 dày 5cm 

 

 
Ev = 368,02MPa; Etr = 193MPa; Eku = 706MPa; Rku = 2.84MPa 

 

 
Bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm 

 

 
Ev = 379,46MPa; Etr = 213MPa; Eku = 730MPa; Rku = 2.54MPa 

 

 
Đá 4x6 chèn đá dăm dày 18cm 

 

 
Ev = 300MPa; Etr = 300MPa; Eku = 300MPa 

 

 
Đá 4x6 chèn đá dăm dày 18cm 

 

 
Ev = 300MPa; Etr = 300MPa; Eku = 300MPa 

 

 
Đất nền sỏi đỏ, W=0,7 dày 30cm 

 

 

 
Eo = 160Mpa; K >= 0,98  

 

 

  Nền nguyên thổ - Sét lẫn cát cụi dẽo – CBR>20 hoặc đất đất chọn lọc với nền đắp   

  Eo = 50Mpa; K >= 0,95   

+ Kết cấu áo đường áp dụng cho các tuyến còn lại 

Kết quả kiểm toán Ech = 194,62 MPa > Eyc x Kdv
cd = 155 x 1,17 = 181,35 Mpa 

SƠ HỌA KẾT CẤU 

Bê tông nhựa chặt C9,5 dày 4cm 

Ev = 280MPa; Etr = 280MPa; Eku = 1200MPa; Rku = 1.6MPa 

Bê tông nhựa chặt C16 dày 5cm 

Ev = 350MPa; Etr = 250MPa; Eku = 1600MPa; Rku = 1.6MPa 

Đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm 

Ev = 300MPa; Etr = 300MPa; Eku = 300MPa 

Đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm 

Ev = 300MPa; Etr = 300MPa; Eku = 300MPa 

Nền nguyên thổ - Sét lẫn cát cụi dẽo – CBR>20 hoặc đất đất chọn lọc với nền đắp 

Eo = 50Mpa; K >= 0,95 

f. Thiết kế kết cấu vỉa hè 

− Kết cấu vỉa hè tính từ trên xuống gồm các lớp như sau: 

+ Lát gạch Terrazzo 40x40x3cm. 

+ Lớp vữa xi măng M75 dày 2cm (được tính trong định mức lát gạch terrazzo). 

+ Lớp móng bê tông đá 1x2 M150 dày 6cm. 

+ Trải lớp giấy dầu chống mất nước. 

− Bó vỉa hè vị trí thông thường cấu tạo như sau: 
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+ Chiều rộng bó vỉa hè 60cm trong đó phần chân rộng 25cm, phần đỉnh vát xéo 

rộng 35cm. 

+ Chiều cao bó vỉa hè phần tiếp giáp với mép bê tông nhựa 25cm, chiều cao phần 

tiếp giáp với phần gạch Terrazzo cao 38cm, đỉnh bó vỉa hè cao hơn mép bê tông nhựa 

15cm. 

− Kết cấu bó vỉa hè được làm bằng bê tông đá 1x2 M300 đổ tại chổ theo từng 

đoạn dài tối đa 3m đặt trên lớp lót móng bằng BT đá 1x2 M150 dày 6cm. 

− Bó vỉa hè các vị trí dành cho người khuyết tật cấu tạo như sau: 

+ Chiều rộng bó vỉa hè 60cm trong đó: chiều cao bó vỉa hè phần tiếp giáp với 

mép bê tông nhựa 25cm rộng 35cm, chiều cao phần tiếp giáp với phần gạch Terrazzo 

cao 28cm rộng 35cm, phần giữa bó vỉa hè thấp hơn mép bê tông nhựa 2cm. 

+ Chiều dài hạ bó vỉa hè 1,2m, hai bên rộng 1m vát xéo khớp nối với vỉa hè vị trí 

thông thường. 

+ Độ dốc mặt vỉa hè phạm vi lối đi cho người khuyết tật i=1/12. 

+ Kết cấu bó vỉa hè được làm bằng bê tông đá 1x2 M300 đổ tại chổ đặt trên lớp 

lót móng bằng BT đá 1x2 M150 dày 6cm. 

− Phía ngoài cùng nền đường bố trí gờ chặn có 2 loại như sau: 

+ Gờ chặn loại 1 áp dụng cho nền đường đắp thấp có chiều cao đắp ≤ 50cm tại 

mép ngoài vỉa hè: Làm bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 20cm đặt trên lớp lót móng bê 

tông đá 1x2 M150 dày 6cm rộng 20cm. 

+ Gờ chặn loại 2 áp dụng cho nền đường đắp thấp có chiều cao đắp từ 50cm -:- 

80cm tại mép ngoài vỉa hè: Làm bằng bê tông đá 1x2 M200, bề rộng tại đỉnh gờ chặn 

20cm, bề rộng tại đáy gờ chặn 50cm đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 dày 

6cm rộng 50cm. 

g. Thiết kế nút giao thông 

Bán kính rẽ tại các nút giao 

Thiết kế bán kính rẽ tại các nút giao cần tuân thủ theo các quy định sau: 

− Tiêu chuẩn – quy chuẩn: 

▪ Theo TCVN 13592:2022: bán kính rẽ tối thiểu cho xe con R=7.5m. 

▪ Theo QCVN 01:2008 (Mục 4.3.2-3a): Đối với quảng trường giao thông và 

đường phố cấp đô thị, bán kính rẽ R > 15m; đường phố cấp khu vực, bán kính rẽ R > 

12m; đường phố cấp nội bộ, bán kính rẽ R > 8m. 
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▪ Theo QCVN 07-4:2023 (2.2.1): Tại các nút giao thông đô thị, bán kính đường 

cong được tính theo bó vỉa và tối thiểu là 12m, tại các quảng trường giao thông là 

15m. 

− Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Xuân Hiệp 

Bảng 5. Thống kê yếu tố bán kính con bó vỉa tại nút giao 

STT Tên đường 
Bán kính bó vỉa tại nút giao 

Ghi chú 
Theo QH 1/500 Theo TKCS 

1 Đường D1 8m 8m Phù hợp 

2 Các tuyến đường còn lại 8m 8m Phù hợp 

5.2.2. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa của khu được xây dựng hoàn toàn mới và để đảm 

bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước mưa phải xây dựng tách riêng với hệ 

thống thoát nước thải. 

- Các tuyến thoát nước mưa là tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ 

dốc của địa hình, sao cho chiều dài của tuyến là ngắn nhất. Các tuyến thoát nước sẽ 

được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường, phù hợp với quy hoạch san nền.  

- Cống thoát nước mưa dùng cống BTCT, hố ga thu nước được bố trí dọc theo 

các tuyến cống, hố ga được xây dựng mới bằng BTCT, khoảng cách giữa các hố ga từ 

20-30m. Vị trí hố ga bố trí cửa thu nước để thu nước từ mặt đường.  

- Toàn bộ khu vực dự án được chia làm 2 lưu vực: 

+ Lưu vực 1: Phía Tây khu quy hoạch (phạm vi từ đường D3 về phía Tây) có 

diện tích 21,1ha. Hướng thoát nước về suối hiện hữu phía Tây. 

+ Lưu vực 2: Phía Đông khu quy hoach (phạm vi từ đường D3 về phía Đông) có 

diện tích 11,9ha. Hướng thoát nước về suối Gia Măng ở phía Đông. 

- Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế theo hình thức tự chảy. Cống 

thoát nước sử dụng loại cống tròn BTCT D600 đến D1200, cụ thể như sau: 

+ Các cống tròn D600 thu gom nước trên tuyến đường giao thông nhánh và các 

khu vực nhỏ khác. 

+ Các cống tròn D800 - D1500 chạy dọc theo các tuyến đường chính thu gom 

nước từ các tuyến cống nhánh chảy về suối hiện hữu phía Tây và suối Gia Măng phía 

Đông. 

- Tại các điểm giao cắt các tuyến cống, bố trí các hố ga kỹ thuật tránh ứ đọng 

cục bộ và để tiện cho việc kiểm tra, sửa chữa. 

- Độ sâu đỉnh cống tối thiểu là 0,5m đối với cống trên vỉa hè, 0,7m đối với cống 
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đi dưới lòng đường. 

- Bố trí cống chịu tải trọng H30 đối với cống đi dưới lòng đường. 

- Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước theo quy phạm được thực hiện theo 

phương pháp cường độ mưa giới hạn, TCXD 7957-2023 theo công thức sau: 

Qm = q . F . . Ψ (l/s) 

- Trong đó: 

• Q - cường độ mưa tính toán (l/s.ha), 

• ψ - hệ số dòng chảy, xác định theo tính chất bề mặt thoát nước và chu kỳ lặp 

lại trận mưa. 

• F - diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu 

nước theo đặc điểm san nền và địa hình. 

•  - Hệ số phân bố mưa rào =1.0 

• q : cường độ mưa l/s,ha xác định theo phương pháp cường độ giới hạn 

q = A (1 + ClgP) .K/ (t + b)n 

K: hệ số tính đến biến đổi khí hậu với cường độ mưa (K>=1), phụ thuộc vào kịch 

bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến nghị của các cơ quan chuyên 

môn về khí tượng thuỷ văn ở khu vực 

• P : chu kỳ lặp lại trận mưa (năm) xác dịnh theo tính chất đô thị loại IV (2-5 

năm) 

• t : thời gian mưa tính toán 

• Các hệ số A, C ; b, n: hằng số phụ thuộc vào điều kiện địa phương. 

a. Giải pháp thiết kế 

− Bố trí cống dọc 2 bên tuyến khẩu độ D800 đến D1500. 

− Mặt cắt dọc cống được tính toán thiết kế theo dựa trên 3 tiêu chí sau: 

+ Vận tốc thoát nước tối thiểu theo từng loại đường kính cống. 

+ Chiều sâu chôn cống: 

▪ Đối với khu vực không có xe cơ giới qua lại: 0,3m. 

▪ Đối với khu vực có xe cơ giới qua lại: 0,7m đối với tất cả các loại đường kính 

cống tính từ cao độ mặt đường. Trong trường hợp đặc biệt khi chiều sâu nhỏ hơn 0,7m 

thì phải có biện pháp bảo vệ cống. 

+ Cao độ thiết kế trắc dọc phải đảm bảo kết nối được với hạ nguồn thoát nước. 

− Thoát nước dọc làm mới: 

+ Loại cống: cống tròn bê tông cốt thép công nghệ quay ly tâm. 
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+ Tải trọng thiết kế: Tổ hợp tải trọng HL93 tương đương ống cống cấp tải cao 

theo TCVN 9113:2012. 

+ Thu nước bằng hố ga bê tông cốt thép có cửa ngăn mùi. 

b. Kết cấu công trình thoát nước 

* Kết cấu công trình thoát nước dọc 

− Do vị trí đường cống được bố trí theo quy hoạch cống nằm dưới mặt đường 

khẩu độ cống từ D600 – D1500 nên để đảm bảo khả năng chịu lực tư vấn kiến nghị sử 

dụng cống có tải trọng thiết kế tổ hợp tải trọng HL93 tương đương ống cống cấp tải 

cao theo TCVN 9113:2012. 

− Cống tròn bê tông cốt thép thiết kế dạng cống đúc sẵn trong nhà máy được sản 

xuất theo công nghệ quay ly tâm. Móng cống sử dụng loại gối kỹ thuật kết hợp móng 

băng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200. Móng băng được đặt trên lớp đệm móng 

bằng đá dăm dày 10cm. 

− Bố trí giếng thu nước mưa (hố ga) cách khoảng (20 – 30)m/hố, tiết diện hình 

chữ nhật được làm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 có đậy đan bằng gang đúc tải 

trọng 40 tấn, cửa thu nước ngăn mùi, lưới chắn rác kết hợp bó vỉa tại vị trí hố ga được 

làm bằng gang đúc tải trọng 25 tấn. 

− Các cửa thu làm bằng kết cấu thép lắp van ngăn mùi một chiều. 

* Cống hộp ngang đường 

− Thân cống thiết kế bằng bê tông cốt thép M300, trên móng bê tông cốt thép đá 

1x2 M250 dày 25cm và lớp đệm móng bằng đá dăm dày 10cm. 

− Tường đầu cống thiết kế phía thượng lưu, hạ lưu bằng bê tông cốt thép M250. 

− Bản quá độ thiết kế bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M300 đặt trên lớp đệm móng 

bằng đá dăm dày 10cm, đắp cát hạt thô đầm chặt K95 hai bên cống. 

− Lan can thép: 

+ Đặt trên 2 tường đầu cống hộp. 

+ Lan can thép 2 ống tay vịn, cột thép bản. 

Cột lan can bằng thép bản mạ kẽm nhúng nóng 

+ Tay vịn bằng thép ống mạ kẽm nhúng nóng. 

+ Liên kết với tường đầu bằng bu lông cường độ cao. 

+ Chiều dày lớp mạ kẽm nhúng nóng 2 zem.  

+ Lan can bằng thép mạ kẽm được chế tạo tại nhà máy. 

− Gia cố mái taluy 1:1.5 thượng hạ lưu; mái taluy gia cố bằng rọ đá kích thước 

2x1x0,5m. 
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− Tải trọng tính toán kết cấu HL93. 

* Hố ga làm mới: 

− Hố ga làm bằng bê tông cốt thép; đan hố ga làm bằng đan gang đúc tải trọng 

40 tấn, làm cửa thu nước ngăn mùi, lưới chắn rác kết hợp bó vỉa tại vị trí hố ga được 

làm bằng gang đúc tải trọng 25 tấn. 

− Kết cấu đà hầm ga làm bằng bê tông cốt thép M300. 

5.2.3. Thoát nước thải 

− Theo Quy hoạch 1/500 được duyệt tại quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025, Tổng lưu lượng nước thải: 1.010 m3/ngày. 

Bảng 6. Tổng lưu lượng nước thải 

STT Hạng mục 
Nước cấp 

(m3/ngày) 
Tiêu Chuẩn 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 706,3 100% 706,3 

2 Nước công trình công cộng 130,4 100% 130,4 

3 Nước khu đất HTKT 2,0 100% 2,0 

4 Hệ số không điều hòa  K=1,2  

5 Tổng lưu lượng nước thải (làm tròn)   1010 

6 
Tổng Công suất Trạm XLNT : Theo TCVN 7957-2023 

Q = α.β.Qcn (m3/ngày) =1.0*1.0*1010 
1010 

Trong đó: 

α - Hệ số đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung, khi hệ thống thoát 

nước hoàn chỉnh, α lấy bằng 0,8÷1; Chọn α=1 

β- Hệ số kể đến lượng nước ngầm có thể thấm vào mạng lưới thoát nước thải, β 

lấy bằng 1,0-1,15. Chọn β=1.0 

o Hệ thống thoát nước thải trong dự án được bố trí riêng biệt hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng hệ thống cống bê tông cổt 

thép D300, D400. 

o Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại bố trí 

trong từng công trình trước khi xả ra hệ thống cống thoát nước thải tập trung đưa về hệ 

thống xử lý nước thải. 

o Toàn bộ nước thải được thu gom và đưa về 2 trạm xử lý nước thải. 

o Trạm có công suất tối thiểu: 1.010 m3. 
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+ Trạm xử lý nước thải 1: Ở vị trí đất hạ tầng phía Tây, có công suất tối thiểu: 

310m3.  

+ Trạm xử lý nước thải 2: Ở vị trí đất hạ tầng phía Đông, có công suất tối thiểu: 

700m3.  

a. Mạng lưới thu gom 

− Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng mới, kiểu riêng hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa, bao gồm: mạng lưới tuyến cống cấp 3 thu gom từ các hộp đấu 

nối hộ gia đình và các tuyến cống chính thu gom từ các tuyến cấp 3 để chuyển tải toàn 

bộ lượng nước thải của khu vực về nhà máy xử lý nước thải. 

− Tuyến cống thoát nước thải: 

+ Vị trí các tuyến ống nước thải được bố trí cách dọc vỉa hè: 

+ Bố trí bên hai bên tuyến. 

+ Khẩu độ ống: D300 – D400. 

+ Loại ống: BTCT. 

b. Bố trí các tuyến ống thoát nước thải 

Các tuyến ống thoát nước thải được bố trí dọc theo đường giao thông nguyên tắc 

như sau:  

− Đảm bảo thu gom được tối đa lượng nước thải trong khu vực dự án. 

− Hướng thoát nước được lựa chọn trên nguyên tắc: theo hướng quy hoạch, tận 

dụng tối đa độ dốc địa hình để giảm thiểu độ sâu chôn ống và tăng cường năng lực 

thoát nước của các tuyến ống. 

− Đối với đường có chiều rộng vỉa hè đủ lớn và không vướng các công trình 

ngầm, sẽ được bố trí trên vỉa hè của đường. 

− Bố trí các tuyến ống theo quy hoạch 

c. Độ dốc 

− Độ dốc đặt cống được thiết kế thỏa mãn các tiêu chí sau: 

+ Độ dốc tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 7957:2023 là vận tốc dòng 

chảy. 

+ Hướng dốc theo hướng dốc của địa hình, hạn chế tối đa chiều sâu chôn ống. 

d. Chiều sâu chôn ống ban đầu 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định là 0,7m tính đến 

đỉnh cống khi cống được đặt dưới đường có phương tiện xe cộ qua lại, 0,5m tính đến 



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Ban quản lý dự án khu vực 07 25 

đỉnh cống khi cống đặt trên vỉa hè. Các trường hợp đặt nông hơn quy định cần có biện 

pháp thích hợp để bảo vệ cống. 

- Không có quy định về độ sâu đặt cống tối đa, song việc đặt cống quá sâu sẽ làm 

cho chi phí xây dựng tăng cao và gây khó khăn cho việc vận hành bảo dưỡng sau này. 

Vì vậy độ sâu đặt cống được cân nhắc trên khía cạnh so sánh chi phí. Trong phạm vi 

dự án này, đề xuất hạn chế độ sâu chôn ống ở mức ~ 3,0 m. Một số trường hợp đặc 

biệt sử dụng hố ga giao cắt với cống thoát nước mưa. 

f. Cấu tạo hố ga 

− Các hố ga là các công trình trên mạng lưới đường ống. Hố ga được xây dựng 

để tiếp cận với các cống vì mục đích đấu nối, kiểm tra, bảo dưỡng và làm sạch hệ 

thống cống. Các hố ga được xây dựng với khoảng cách được xác định tuỳ theo đường 

kính ống cống và độ sâu chôn cống và theo TCVN 7957:2023 dưới đây: 

Bảng 7. Đường kính ống cống và độ sâu chôn cống 

STT Đường kính ống Từ (mm) Khoảng cách hố ga (m) 

1  150-300 30 

2  400-600 40 

3  700-1000 60 

4  Trên 1000 100 

Kết nối giữa ống và hố ga: Mạng lưới thoát nước thải có những quy tắc riêng về 

quy cách kết nối ống vào hố ga. Đỉnh ống ra bằng với đỉnh ống thấp nhất của các ống 

kết nối vào. Đáy hố ga được vét lòng máng sao cho quá trình chuyển tải nước thải 

cùng các hạt lơ lửng được chuyển đi thuận tiện nhất. Cao độ đáy hố ga (đáy lòng 

máng) bằng với cao độ đáy ống ra khỏi hố ga. 

− Tiết diện hố ga: Hố ga thoát nước thải sinh hoạt có thể là hình tròn, hình chữ 

nhật.v.v.. Trong dự án này sử dụng hố ga hình vuông và hình chữ nhật. 

− Kích thước hố ga: sử dụng hố ga có kích thước thông thủy 800x800mm. 

− Giếng thu nước thải (hố ga) bố trí cách khoảng 30m/hố, có đỉnh giếng thu bằng 

mặt vỉa hè tiết diện hình vuông kích thước 1200x1200 được làm bằng bê tông cốt thép 

có đậy đan bằng đan bê tông cốt thép kích thước 900x900x6mm được đúc sẵn lắp 

ghép. 

− Gia cố hố móng: gia cố thành hố đào tại những vị trí có chiều sâu đào móng ≥ 
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2m. Cừ larsen sử dụng loại cừ larsen III. 

− Hố ga gom nước hộ gia đinh: sử dụng hố ga bê tông có kích thước thông thủy 

500x300mm, đậy đan bê tông cốt thép 700x500mm. 

5.2.4. Trạm xử lý nước thải 

a. Công suất Trạm xử lý nước thải 

Theo Quy hoạch 1/500 được duyệt, tổng lưu lượng nước thải của dự án cần xử lý 

trước khi thải ra môi trường là 1010 m3/ ngày đêm. Toàn dự án được chia thành 2 khu 

vực thu gom nước thải, với công suất mỗi trạm là 700 m3/ngày đêm và 310 m3/ngày. 

b. Giải pháp thiết kế Trạm xử lý nước thải 

* Yêu cầu thiết kế 

− Tính chất nước thải đầu vào:  

Khu vực xây dựng công trình chủ yếu là các khu nhà ở, dịch vụ thương mại. 

Nước thải về đến trạm xử lý nước thải tập trung là hỗn hợp các dòng thải từ các hoạt 

động sinh hoạt của khu, vì vậy tính chất và thành phần đặc thù của nước thải sinh hoạt. 

Căn cứ theo chất lượng nước thải sinh hoạt tại một số khu vực có đặc điểm tương tự 

kết hợp với chất lượng nước thải sinh hoạt tham khảo, nhà thầu đã lựa chọn các thông 

số thiết kế như sau: 

Bảng 8. Thành phần, tính chất nước thải đầu vào 

TT  Thông số  Đơn vị  Giá trị đầu vào 

1 pH - 6,5 – 8,5 

2 BOD5 (200C) mg/l 250 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/l 350 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 400 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 65 

6 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 80 

7  Tổng phốt pho (T-P) mg/l 15 

8 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml 15.000-30.000 

9 Sunfua (S2-) mg/l 6 

10 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 30 
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11 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 20 

− Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 700m3/ngày đêm và 310 m3/ngày đêm 

có yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý đạt giá trị cột A (F<=2000) Bảng 1 theo Quy 

chuẩn QCVN 14-2025/BTNMT. 

Bảng 9. Thành phần, tính chất nước thải đầu ra 

TT  Thông số  Đơn vị  

Giá trị tối đa nước thải sau 

xử lý (cột A) Bảng 1 có 

(F<2000) 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 30 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/l 80 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 40 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 4 

6 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 25 

7  Tổng phốt pho (T-P) mg/l 2 

8 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml 3000 

9 Sunfua (S2-) mg/l 0,2 

10 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

11 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 3 

− Nước thải được xử lý sau đó được dẫn thoát ra khu vực suối hiện hữu.Trạm xử 

lý nước thải được thiết kế bằng bê tông cốt thép. Phần nắp bể cao hơn cốt san nền hoàn 

thiện vị trí đặt trạm 0,5m. Trên nắp bể bố trí nhà vận hành để thuận tiện cho công tác 

vận hành. 

− Khuôn viên trạm xử lý nước thải được bố trí lối xe ra vào, hệ thống cấp thoát 

nước, chiếu sáng và cảnh quan phù hợp mỹ quan chung dự án. 

* Công nghệ Trạm xử lý nước thải sử dụng 

- Phân tích công nghệ: 

+ Nguồn nước thải trước khi được dẫn vào hố bơm thu gom cần chảy qua thiết bị 

lược rác thô để loại trừ những cặn lớn lẫn vào nước thải đi vào hệ thống. Ngoài ra, do 

tính chất không điều hòa của nguồn nước, vì vậy việc bố trí các bơm tại bể thu gom 

hoạt động theo chế độ của mực nước sẽ giúp tiết kiệm được lượng điện năng cho các 

bơm này và việc bố trí một bể điều hòa đủ lớn sẽ góp phần làm ổn định lưu lượng bơm 
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và nồng độ các thành phần chất ô nhiễm cấp đến cho các bể xử lý. Như vậy tránh được 

hầu hết các trường hợp dẫn đến sốc tải cho hệ thống.  

+ Nước thải sinh hoạt từ quá trình nấu, rửa ở nhà bếp: nước thải này thường thải 

qua quá trình rửa rau, củ quả, vệ sinh bát đĩa, nồi xoong,.. phục vụ cho việc nấu nướng 

nên thường chứa nhiều dầu mỡ, lượng rác, cặn và 1 phần chất tẩy rửa. Vì vậy cần tách 

mỡ trước khi đưa vào hệ thống nước thải bằng cách sử dụng phương pháp hút dầu mỡ 

trong nước thải hoặc bẫy mỡ để mỡ không bám vào thành cống gây tắc nghẽn, khó 

thoát nước và bốc mùi hôi. 

+ Với đặc tính nước thải đầu vào có BOD cao, hệ thống cần có bể xử lý sinh học 

bao gồm xử lý thiếu khí và xử lý hiếu khí. Hệ thống bể xử lý sinh học này sẽ thiết kế 

đáp ứng được yêu cầu xử lý cho hầu hết các chất ô nhiễm. Đây là mô hình thích hợp 

áp dụng cho hệ thống vì về mặt vận hành thì đơn giản và chi phí thì tiết kiệm. 

+ Các bông cặn sinh học sinh ra từ quá trình trên thông thường sẽ được tách ra 

khỏi nước bằng quy trình lắng trọng lực bằng bể lắng sinh học có cần gạt để tránh hiện 

tượng bùn nổi sau một thời gian đưa vào vận hành sử dụng.  

+ Quá trình xử lý sinh học sẽ sinh ra một lượng lớn bùn thải, vì vậy hệ thống cần 

hút định kỳ bởi công ty môi trường. 

− Tiêu chí lựa chọn công nghệ: 

+ Công nghệ đảm bảo xử lý được tải lượng ô nhiễm như đầu bài đề ra. 

+ Công nghệ tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành. 

+ Công nghệ đảm bảo khả năng tự động hóa cao và vận hành đơn giản.  

+ Công nghệ có chi phí đầu tư và chi phí vận hành phù hợp với nguồn đầu tư. 

+ Hệ thống thiết kế đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ, quy hoạch các công 

trình phụ trợ phải thuận tiện cho công tác vận hành. 

+ Hệ thống được thiết kế có đầy đủ các công trình phụ trợ. Ngoài ra hệ thống còn 

có tính tích hợp, có khả năng kết nối đến các công trình phụ trợ như đường xá, cấp 

thoát nước từ chủ đầu tư. 

− Chọn Công nghệ xử lý nước thải: 
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Hình 11. Công nghệ vi sinh AO kết hợp đệm vi sinh MBBR (AO+MBBR) 

Thuyết minh Quy trình công nghệ: 

− Với đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là hợp chất hữu cơ dễ 

phân huỷ sinh học; thành phần bã thải lớn; thành phần dinh dưỡng N, P cao; các chất 

kìm hãm quá trình phát triển của vi sinh vật thấp. Dựa trên các yếu tố đó công nghệ 

được xây dựng tập trung vào các công đoạn xử lý chính đó là: Xử lý thiếu, hiếu khí 

bằng bùn hoạt tính và khử trùng. 

− Qua đó, quy trình công nghệ đưa ra như hình 1 dựa trên các quá trình cơ bản 

sau: 

+ Quá trình bùn hoạt tính (diễn ra trong ngăn thiếu khí (Anoxic), ngăn hiếu khí 

(Aeroten) kết hợp đệm vi sinh MBBR; 

+ Quá trình lắng bùn (diễn ra trong ngăn lắng); 

+ Quá trình phá huỷ tế bào vi sinh vật gây hại (diễn ra tại bể khử trùng). 
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− Tại bể thu gom nước thải được tác rác thô, rồi bơm chuyển qua quá trình tách 

rác tinh, tách cát, tách dầu mỡ trước khi chảy vào bể điều hòa. 

− Tại bể điều hòa các nguồn nước thải được trộn lẫn ổn định lưu lượng, thành 

phần trước khi đưa vào hệ thống xử lý xử lý sinh học tiếp theo. Bể được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép. Trong bể có đặt các bơm chìm để bơm nước sang bể thiếu khí. 

Ngoài ra, trong bể còn đặt phân phối khí để thổi khí khuấy trộn đều lượng nước trong 

bể cũng như xử lý sơ bộ các chất hữu cơ. Nước thải từ bể điều hòa được bơm công 

nghệ đưa sang bể xử lý vi sinh, đây là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình xử lý 

nước thải. 

− Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể Anoxic, nhờ vi sinh vật hô hấp 

thiếu khí mà các chất hữu cơ trong nước thải được phân hủy một phần, đặc biệt là N, 

P; sau đó nước thải được chảy sang bể hiếu khí (Aeroten kết hợp MBBR).  

− Tại bể Anoxic: Khử nitơ tổng thông qua quá trình thiếu khí (Anoxic), ở đây 

NO3 được chuyển hóa thành N2 khi không có mặt Oxy hoặc có với mật độ thấp. Đây 

là quá trình bắt buộc nhằm giảm được nitơ trong Nước thải. Bể được lắp đặt máy 

khuấy chìm để khuấy trộn hoàn toàn dòng nước thải vào bể thiếu khí. Nước tuần hoàn 

và bùn hoạt tính sẽ được bơm về bể Anoxic bổ trợ tăng cường cho bể thiếu khí để xử 

lý nitơ và bổ sung lượng vi sinh cần thiết. 

− Tại bể bể hiếu khí có giá thể vi sinh MBBR để giảm được nồng độ chất hữu 

cơ, nước thải được xử lý hiếu khí trong bể MBBR. Trong bể có đặt hệ thống giá thể vi 

sinh di động làm chỗ cho các vi khuẩn hiếu khí dính bám, sinh trưởng và tiêu thụ chất 

hữu cơ có trong nước thải. Để quá trình này diễn ra, các vi khuẩn cần được cung cấp 

Oxy liên tục bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí. Bể được cấp khí bằng hệ 

thống máy thổi khí. Dàn ống phân phối khi hạt mịn vật liệu màng sẽ cung cấp oxy cho 

các vi sinh vật. Không khí bọt mịn đi qua đĩa phân phối khí tinh và đi từ dưới lên. 

Nước thải sau khi đi qua lớp giá thể vi sinh di động, vi khuẩn dính bám sẽ tiêu thụ chất 

hữu cơ có trong nước và làm sạch nước. Bể Aerotank có giá thể vi sinh di động (bể 

MBBR) sẽ xử lý các chất hữu cơ và nito có trong nước thải. Giá thể vi sinh, là nơi các 

vi khuẩn trú ngụ, phát triển và tiêu thụ các chất dinh dưỡng có trong nước thải. Trong 

bể còn có các thiết bị phân phối khí tạo điều kiện cho các vi khuẩn hiếu khí hoạt động. 

Dòng nước sau khi được xử lý ở bể MBBR, amoni trong nước thải đã được chuyển 

hóa hoàn toàn thành NO3-, sẽ được tuần hoàn về đầu bể thiếu khí để khử Nitơ.  
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− Sau khi qua bể MBBR, nước thải vẫn còn hàm lượng chất rắn lơ lửng. Vì vậy, 

nước thải sẽ được dẫn qua bể lắng. Bể lắng lamen được thiết kế bao gồm hệ thống tấm 

lắng lamen giúp tăng hiệu quả lắng. Tại đây, nước thải được xáo trộn với các vi sinh 

vật hiếu khí nhờ hệ thống cấp không khí. Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi cho vi 

sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình tiếp xúc đó, vi sinh vật hiếu 

khí lấy các chất ô nhiễm có trong nước thải (COD, BOD, Nitơ, photpho, kim loại 

nặng,…) làm thức ăn của chúng, làm tăng sinh khối và kết thành các bông bùn. Quá 

trình oxy hóa NH4 -> NO3 diễn ra tại ngăn này. 

− Tại đây dưới sự tác động của sinh vật hiếu khí, và hệ thống phân phối khí 

trong bể cácchỉ tiêu COD, BOD được xử lý hiệu quả 92 – 98% làm tăng chỉ số oxy 

hòa tan trong nước (DO). Mức duy trì chỉ số DO trong ngăn Oxic luôn ở mức 1,5 – 2 

mg/l.  

− Giai đoạn xử lý hiếu khí Aeroten là công đoạn xử lý triệt để các thành phần 

hữu cơ có trong nước thải. Hệ thống sục khí không chỉ có nhiệm vụ cung cấp oxi cho 

vi sinh vật hiếu khí hoạt động mà còn có vai trò khuấy trộn dòng nước tăng khả năng 

tiếp xúc của bùn hoạt tính. Ngoài ra, để tăng khả năng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính với 

nước thải và giảm thể tích khối bể xử lý; tại đây được bổ sung vật liệu mang vi sinh. 

Vật liệu mang được lựa chọn có bề mặt nhám của đệm vi sinh là 350-410m2/01m3 

đảm bảo diện tích bề mặt, khả năng dính bám của vi sinh vật được phát huy tối đa và 

có độ bền cơ học trong môi trường nước thải cao.  

− Sau khi qua các ngăn xử lý bằng bùn hoạt tính, nước lẫn bùn được phân phối 

vào ngăn lắng; tại đây, nhờ trọng lực của bông cặn, hỗn hợp thải được phân ly ra làm 

ba pha riêng biệt (pha bùn cặn, pha huyền phù, pha nước trong). Do đó, việc phân tách 

hoàn toàn thể rắn và nước trong ra hai pha tách biệt; các hạt huyền phù, bông cặn có tỷ 

trọng lớn sẽ dễ dàng lắng xuống dưới đáy. 

− Nước thải sau khi được phân tách phần nước trong tiếp tục được đưa sang bể 

khử trùng. Tại đây, nước thải được châm clo khử trùng để loại bỏ vi sinh vật gây bệnh, 

đặc biệt là Coliform, để loại trừ khả năng lan truyền các vi sinh gây hại ra ngoài môi 

trường. Trong bể khử trùng có các tường ngăn hướng dòng làm cho dòng nước bị xáo 

trộn.  

− Nước thải sau khử trùng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn thải ra môi 

trường (QCVN14:2025/BTNMT cột A Bảng 1). 
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 Các công trình chính: 

Bể thu gom  

Nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí trong khu vực 

sẽ theo mạng lưới thu gom dẫn về hệ thống xử lý. Trước khi vào bể thu gom, nước thải 

dẫn qua thiết bị tách rác thô để loại bỏ các loại rác có kích thước lớn như ( ≥ 20mm), 

các loại rác này được giữ lại bởi các lưới chắn rác thô, nhờ vậy mà tránh được tình 

trạng tắt bơm, đường ống hoặc kênh dẫn, sau đó tập trung về bể tiếp nhận. 

Song chắn rác sử dụng cho hệ thống có kích thước khe lưới từ 10- 20 mm được 

chế tạo bằng kim loại và đặt ở cửa vào kênh dẫn với góc nghiêng 45 – 650 (phù hợp 

với việc làm sạch bằng cơ khí). Cát được tập trung trong hố thu và được bơm lên sân 

phơi cát định kỳ bằng bơm cát, có hỗ trợ sục khí của máy thổi khí. 

Sau đó nước thải tập trung vào bể tiếp nhận trước khi vào các công đoạn xử lý 

tiếp theo. 

Bể tách dầu, lắng cát 

Nước thải rời khỏi song chắn rác tinh chảy vào bể tách dầu, dầu mỡ có tỉ trọng 

nhẹ nổi lên trên mặt và được thu về thùng thu dầu mỡ định kì bằng thủ công. Phần 

nước sau khi tách dầu dẫn qua bể điều hòa. 

Bể điều hòa  

Bể điều hòa được thiết kế nhằm cân bằng lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa được cấp khí khuấy trộn thông qua hệ thống 

máy thổi khí, ống và đĩa phân phối khí. Việc cấp khí giúp nước thải được khuấy trộn 

đều, làm ổn định nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải giúp hệ thống xử lý phía 

sau vận hành ổn định mà không cần phải điều chỉnh nhiều. 

Bể xử lý sinh học (Bể thiếu khí Anoxic và Aerotank)  

Nước thải từ điều hoà được bơm sang cụm bể xử lý sinh học. Trong cụm bể này 

áp dụng cả công đoạn xử lý Thiếu khí và hiếu khí. Dưới đáy bể này có lắp hệ thống 

phân phối khí dạng bọt mịn nhằm mục đích cung cấp oxy cho quá trình phát triển của 

vi sinh vật qua đó làm tăng hiệu quả xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải. 

Đồng thời hệ thống sục khí đáy bể còn có chức năng là khuấy trộn đều nước thải với 

lượng bùn hoạt tính tuần hoàn về, ngoài ra còn nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc 

giữa vi sinh vật với nước thải và nâng cao khả năng khuyếch tán oxy.  

Bể lắng sinh học  
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Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ 

bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có 

hàm lượng cặn (SS) giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn 

bơm tuần hoàn về bể xử lý sinh học hiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua 

ngăn lắng.  

Bể chứa bùn trung gian 

Phần bùn sinh ra từ hoạt động lắng sinh học sẽ tự chảy sang bể chứa bùn trung 

gian theo nguyên tắc bể thông đáy. Sau đó được bơm về bể chứa bùn. 

Bể chứa bùn 

Trong thời gian đầu khi vi sinh chưa ổn định được mật độ hoặc trong quá trình 

vận hành có cấy lại vi sinh thì lượng bùn lắng ở đáy bể sẽ được tuần hoàn gần như 

100% về bể xử lý sinh học hiếu khí. Còn trong những thời điểm đã ổn định thì phần 

bùn lắng tuần hoàn lại chỉ khoảng 80% lượng bùn sinh ra, 20% lượng bùn bơm về bể 

chứa bùn. Tại đây hút bùn theo định kì. 

Bể trung gian  

Bể trung gian có nhiệm vụ chứa nước sau bể lắng để bơm lên thiết bị lọc cát để 

loại bỏ phần lớn SS trước khi qua hệ thống bình lọc áp lực để loại bỏ hoàn toàn lượng 

SS còn lại. Trước khi chuyển sang bể khử trùng. 

Bể khử trùng  

Hóa chất khử trùng sẽ được bơm định lượng bằng bơm vào bể khử trùng. 

Chlorine dạng lỏng sẽ được cấp vào bể theo một nồng độ và liều lượng tối ưu với mục 

đích đảm bảo nước thải sau. Nước tại bể khử trùng lại được bơm lên bồn lọc với vật 

liệu lọc cát thạch anh và sỏi đỡ tăng chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn xả thải cột A Bảng 1 – QCVN 

14:2025/BTNMT. 

5.2.5. An toàn giao thông 

− Đặt biển báo, sơn đường đầy đủ theo quy định trong Quy chuẩn QCVN 

41:2024/BGTVT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

− Biển báo bố trí trên lề đường, khoảng cách từ mép dưới biển báo đến mép 

phần xe chạy >=2m. Theo phương ngang tim trụ biển báo cách mép nhựa tối thiểu 

0,5m. 

− Ý nghĩa của thiết kế ATGT: 
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+ Giúp người sử dụng hiểu rõ được cách thức tổ chức giao thông trên tuyến 

đường và nắm rõ thông tin về đoạn đường phía trước, tăng mức độ an toàn và thuận lợi 

khi chạy xe trên đường. 

+ Tổ chức phân làn cho các phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông. 

+ Cung cấp thông tin về mạng lưới đường liên quan, hành trình chạy xe, và cảnh 

báo các nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra cho đoạn đường phía trước. 

+ Biển báo: 

▪ Bố trí biển báo dạng tam giác, dạng hình tròn, dạng hình chữ nhật và dạng 

hình vuông. 

▪ Biển báo được đặt với mép ngoài của biển cách mép nhựa thiết kế tối thiểu 

0,5m. 

▪ Trụ biển báo được làm bằng ống thép D90mm thành dày 3mm được sơn hai 

màu trắng đỏ. 

▪ Chi tiết xem trên bản vẽ. 

+ Sơn phân làn: Sơn tín hiệu trên đường bằng sơn phản quang công nghệ sơn 

nóng dày 2mm, riêng gờ giảm tốc sơn dày 6mm các vạch như: Tim đường, dừng xe, 

đường dành cho người đi bộ,... 

+ Vạch 2.1 phân chia các làn cùng chiều là vạch đơn, đứt nét, màu trắng. Bề 

rộng nét vẽ b = 15cm, chiều dài đoạn nét liền L1 = 1 m; chiều dài đoạn nét đứt 3 m. 

+ Vạch 2.2 phân chia các làn cùng chiều tại vị trí nút giao có đèn tín hiệu là vạch 

đơn, liền nét, màu trắng, bề rộng vạch 15 cm. 

+ Vạch 3.1a bố trí dải an toàn dọc theo bó vỉa cách mép trong bó vỉa 10cm là 

vạch đơn, liền nét, bề rộng vạch b = 15 cm. tại các đường giao có bề rộng mặt đường < 

7m thì sử dụng vạch 3.1b. 

+ Vạch 3.1b bố trí thẳng qua các đường giao có bề rộng mặt đường < 7m là vạch 

đơn, nét đứt, bề rộng vạch b = 15 cm; khoảng cách nét liền L1 = 0,6 m; khoảng cách 

nét đứt L2 = 0,6 m. 

+ Vạch 7.1 bố trị vạch dừng chờ đèn đỏ là vạch liền nét màu trắng. Bề rộng vạch 

40 cm kẻ ngang toàn bộ bề rộng đường của hướng xe chạy. Vạch dừng xe cần đặt ở vị 

trí mà lái xe có thể dễ dàng quan sát. Tại các nút giao cùng mức, vạch dừng xe nên đặt 

trùng với đường kéo dài của bó vỉa trục đường giao khi trên nhánh dẫn không bố trí 



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: Ban quản lý dự án khu vực 07 35 

vạch đi bộ cắt qua đường; trường hợp trên nhánh dẫn có bố trí vạch đi bộ cắt qua 

đường thì vạch dừng xe nên đặt cách mép vạch người đi bộ qua đường (1,5 m - 3,0 m). 

+ Vạch 7.3: Vạch đi bộ qua đường, bố trí vạch đi bộ qua đường ở những nơi có 

người đi bộ qua đường, khoảng cách bố trí hai vạch đi bộ qua đường trên cùng một 

đoạn đường nên cách nhau lớn hơn 150 m. Chiều rộng bố trí vạch đi bộ qua đường 3 

m. Vạch đi bộ qua đường là các đường vạch đậm liền song song màu trắng bề rộng 

sơn 40cm (còn gọi là vạch ngựa vằn) khoảng trống giữa 2 vạch là 60cm. 

+ Sơn vạch báo hiệu phía trước có vạch đi bộ ngang đường dùng vạch sơn 7.6, 

vạch sơn hình thoi kích thước vạch sơn dài 2500mm rộng 1000mm rộng nét 150mm, 

màu trắng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm. 

+ Sơn dải phân cách bằng vạch sơn 8.7 vạch đỏ - trắng xen kẻ trên bề mặt đứng 

và ngang, tỷ lệ vạch đỏ - trắng là 1-:-2. 

+ Vạch 9.3 có hình mũi tên màu trắng để chỉ hướng đi trên mặt đường được sử 

dụng để chỉ hướng xe phải đi. Mũi tên chỉ hướng chủ yếu sử dụng ở các nút giao có 

tách nhập làn và trên đường có nhiều làn xe. Mũi tên cũng có thể được sử dụng cho 

các phần đường xe chạy một chiều để xác nhận hướng giao thông. 

+ Sơn gờ giảm tốc: 3 cụm, mỗi cụm lần lượt là 5, 6, 7 vạch, mỗi vạch rộng 

0,2m, dày 6mm, màu vàng; cụm 3 (5 vạch) cách cụm 2 là 30m, cụm 2 (6 vạch) cách 

cụm 1 là 30m, cụm 1 (7 vạch) cách vị trí cảnh báo 20m theo TCCS34:2020/TCĐBVN. 

− Đặt các biển báo giao lộ, biển báo đường cong, trường học, biển chỉ dẫn,... 

+ Biển báo hiệu đặt ở vị trí để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ 

thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không 

được làm cản trở tầm nhìn và sự đi lại của người tham gia giao thông. 

+ Biển được đặt thẳng đứng, mặt biển quay về hướng đối diện chiều đi; Biển 

được đặt về phía tay phải hoặc phía trên phần đường xe chạy (trừ các trường hợp đặc 

biệt). Ngoài ra, tùy từng trường hợp, có thể đặt bổ sung biển báo ở bên trái theo chiều 

đi.  

+ Biển báo đặt trên cột khoảng cách mép ngoài của biển theo phương ngang 

đường cách mép phần đường xe chạy tối thiểu là 0,5 m. Độ cao đặt biển tính từ mép 

dưới của biển đến mặt đường là 2,0 m theo phương thẳng đứng. Biển số S.507 “Hướng 

rẽ” đặt cao từ 1,2 m đến 1,5 m. Loại biển áp dụng riêng cho xe thô sơ và người đi bộ 

đặt cao hơn mặt, lề đường hoặc hè đường là 1,8 m. Trường hợp đặc biệt có thể thay 
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đổi cho phù hợp nhưng không nhỏ hơn 1,2 m, không quá 5,0 m, do Cơ quan quản lý 

đường bộ quyết định. 

+ Kích thước cơ bản của biển báo theo bảng 1 QCVN 41:2024/BGTVT, hệ số 

kích thước áp dụng cho dự án bằng 1. Mặt biển báo phải được dáng màng phản quan 

Bảng 10. Kích thước mặt biển báo phải được dáng màng phản quan 

Loại biển Kích thước Độ lớn 

B
iể

n
 t

rò
n

 Đường kính ngoài của biển báo, D 70 

Chiều rộng của mép viền đỏ, B 10 

Chiều rộng của vạch đỏ, A 5 

B
iể

n
 b

á
t 

g
iá

c 

Đường kính ngoài biển báo, D 60 

Độ rộng viền trắng xung quanh, B 3 

B
iể

n
 t

a
m

 g
iá

c 

Chiều dài cạnh của hình tam giác, L 70 

Chiều rộng của viền mép đỏ, B 5 

Bán kính lượn tròn của viền mép đỏ, R 3,5 

Khoảng cách đỉnh cung tròn đến đỉnh tam giác cơ bản, C 3 

B
iể

n
 v

u
ô
n

g
, 

ch
ữ

 n
h

ậ
t 

Khoảng cách đỉnh cung tròn đến đỉnh chữ nhật cơ bản, C 2-3 

+ Cột biển báo hiệu phải làm bằng bằng thép mạ kẽm có đường kính tiết diện cột 

tối thiểu 8 cm (± 5mm). Cột được sơn phản quang trắng đỏ để tăng khả năng nhìn rõ. 

− Quy cách đúng theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 

bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 

− Làm mới đèn tín hiệu giao thông (tính trong hạng mục đèn tín hiệu): 

+ Nút giao với đường ĐT.782 đầu tuyến. 

+ Vị trí và độ cao đặt đèn tín hiệu 

▪ Mặt đèn quay về hướng đi của người tham gia giao thông. 

▪ Đèn được đặt theo chiều ngang trên cần vươn thì chiều cao tối thiểu là 5,2 m, 

tối đa là 7,8m tính từ điểm thấp nhất của đèn đến mặt đường hoặc mặt vỉa hè; 
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▪ Đèn được bố trí sao cho người tham gia giao thông nhìn thấy được từ xa đủ để 

giảm tốc độ và dừng xe được an toàn. Đèn tín hiệu đặt trên từng nhánh đường ngay 

trước nút giao theo chiều đi. 

− Lắp đặt lan can tại vị trí cống ngang. 

+ Chi tiết xem trên bản vẽ. 

5.2.6. Trồng cây xanh 

− Cây bố trí 2 bên cách khoảng 8m -:- 12m/cây. 

− Cây được trồng cách mép đường 2,65m 

− Cây trồng có quy cách cao ≥ 3m, đường kính gốc ≥ 6cm. 

− Bồn cây có kính thước lọt lòng 1,20m x 1,20m x 0,2m bằng 4 tấm BTCT đá 

1x2 M200 thi công lắp ghép. 

− Phần dưới đặt 1 ống cống D1000 dài 1m bằng BTCT, phần trên bằng 4 tấm 

BTCT đá 1x2 M200 thi công lắp ghép kính thước 1,30m x 0,2 x 0,1m. 

− Đỉnh bồn cây dưới mặt vỉa hè. 

− Trong bồn cây được xếp gạch trồng cỏ 8 lỗ quy cách 400 x 200 x 80 (mm), ở 

giữa bồn chừa trống lỗ 400 x 400 (mm). 

− Căn cứ mục 5 điều 3 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 

2010 của Chính phủ về quản lý xây xanh đô thị “Khi triển khai xây dựng khu đô thị 

mới, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ đất cây xanh; cây xanh được trồng phải đúng chủng 

loại, tiêu chuẩn cây trồng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được phê duyệt 

đồng thời phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh đến khi bàn giao cho cơ 

quan quản lý theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.” 

− Căn cứ định mức duy trì cây xanh trong đô thị mục CX.1.2.20 – Bảo dưỡng 

cây xanh sau khi trồng: “Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 

ngày để nghiệm thu. Bao gồm tưới nước, vun bồn, sửa cọc chống, dọn dẹp vệ sinh 

trong vòng 90 ngày.” 

− Từ quy định trên tư vấn kiến nghị cây xanh phải được chăm sóc 90 ngày kể từ 

sau khi trồng đến ngày nghiệm thu bàn giao cho cơ quản quản lý. 

− Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD về việc Hướng dẫn quản lý cây xanh đô 

thị. 

− Cây xanh phải thuộc loại cho phép trồng theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục cây 
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trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô 

thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Bảng 11. Một số loại cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị 

Stt Loài cây 

Cây 

cao 

(m) 

Hình dạng 

tán 
Dạng lá 

Kỳ nở hoa 

(tháng) 
Màu hoa 

1 Giáng Hương 5 - 10 tròn xoan 1 - 12 Lam nhạt 

2 Kèn hồng 7 - 10 thuỗn thuôn 4 - 6 Hồng tím 

3 Móng bò tím 8 - 10 tròn móng bò 8 - 10 Tím nhạt 

4 Muồng hoa đào 6 - 10 dù bầu dục 3 - 6 Hồng 

5 Hoàng lan 10 - 12 thuỗn bầu dục 1 - 12 Vàng lục 

6 Hồng kỳ 12 - 15 tròn xoan nhọn 6 - 7 Đỏ cam 

7 Cây Sao Đen 20 - 35 thuỗn Trừng thuôn 2 - 3 vàng 

6. Dự toán kinh phí 

Kinh phí dự kiến cho quá trình đầu tư xây dựng dự án được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 12. Chi phí đầu tư của dự án 

STT 

Hạng 

mục 

công 

trình 

Quy mô 

(ha)  
Suất vốn đầu tư  Thành tiền (đồng) Ghi chú 

1 

Hạ tầng 

kỹ thuật 

khu tái 

định cư  

33,08  8.961.000.000.000   296.430.000.000.000  

Bảng 56, Quyết 

định 510/QĐ-

SXD ngày 

19/5/2023- công 

bố suất vốn đầu tư 

xây dựng công 

trình và giá xây 

dựng tổng hợp bộ 

phận kết cấu công 

trình năm 2022 

2 
Chi phí 

dự phòng   
 20% * (1)   59.286.000.000.000  

  

  Tổng cộng  355.716.000.000.000    
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CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

1. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

- Các tác động chính của dự án theo từng giai đoạn, bao gồm: 

 Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh bụi, khí thải, 

nước thải, đất đá thải, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải rắn nguy hại, tiếng ồn, độ rung. 

 Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt, nước thải sinh hoạt. 

* Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia xây dựng. 

Thành phần chính: các chất hữu cơ (BOD, COD), chất dinh dưỡng (tổng N, tổng P), 

chất rắn lơ lửng, vi sinh vật (Coliform, E.Coli). 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình thi công 

xây dựng. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Chất rắn lơ lửng. 

- Nước thải từ xịt rửa bánh xe phục vụ cho quá trình thi công xây dựng. Thông số 

ô nhiễm đặc trưng: Chất rắn lơ lửng. 

* Khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển, thi công xây dựng. Thông số 

ô nhiễm đặc trưng: Bụi, SO₂, NOₓ, CO. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đào lấp đất hố móng phục vụ cho quá trình 

xây dựng. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình cắt hàn, xì các kết cấu thép phục vụ cho quá trình 

xây dựng. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Khói hàn, CO, NOₓ. 

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn thông thường 

- Chất rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây 

dựng. Thành phần chính: giấy báo, vỏ chai lon, túi nilon, hộp đựng thức ăn, thực phẩm 

thừa,… 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. Thành phần chính: 
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cốp pha, gạch vỡ, ốc vít thải, bao xi măng… 

b. Chất thải nguy hại 

Thành phần chính: que hàn thải, giẻ lau dính dầu, dầu nhớt thải, can chứa dầu 

nhớt,… 

Các tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành 

* Nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành của Dự án với lưu lượng 

tối đa khoảng 1.010m³/ngày. Thành phần bao gồm các chất hữu cơ (BOD, COD), chất 

dinh dưỡng (tổng N, tổng P), chất rắn lơ lửng, vi sinh vật, dầu mỡ khoáng, chất hoạt 

động bề mặt… 

 * Khí thải 

Hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ phát sinh bụi, khí thải và 

tiếng ồn. 

Hoạt động sinh hoạt của khu đô thị phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, 

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải phát sinh khí thải gây mùi hôi, bùn thải; 

hoạt động nạo vét, bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom nước thải 

định kỳ phát sinh bùn thải. 

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Khu đô thị với khối lượng 

phát sinh tối đa khoảng 5,89 tấn/ngày. Thành phần gồm các loại thức ăn thừa, bao bì, 

chai lọ,… 

b. Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại từ khu vực dịch vụ, nhà ở ước tính khoảng 0,024 tấn/ngày. 

Thành phần chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy thải, bao bì, chai lọ 

đựng thuốc diệt côn trùng, thiết bị điện tử thải, bao bì mềm đựng hóa chất phục vụ 

trạm xử lý nước thải, giẻ lau, bao tay nhiễm dầu nhớt, hóa chất thải, dầu nhớt tổng hợp 

thải, vật liệu hấp phụ từ hệ thống xử lý mùi… 

- Các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, 

giai đoạn vận hành  

* Tiếng ồn, độ rung 
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- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực Dự án và hoạt động sinh hoạt của người dân trong Khu dân cư 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTMT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất 

thải 

* Trong giai đoạn thi công: 

a) Đối với thu gom và xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí 5 nhà vệ sinh di động tự hoại hai ngăn, kích thước 

900 x 1.300 x 2.420mm nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dự trữ 

bồn phân 1.000 lít. Nước thải và bùn từ nhà vệ sinh di động được hợp đồng với đơn vị 

có đầy đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 

- Nước thải từ trạm trộn bê tông và nước thải từ hoạt động rửa bánh xe tại công 

trường thi công được thu gom qua các rãnh thu (kích thước 300x500mm), lắng cặn tại 

các hố lắng (kích thước 500x800x1.000mm), tách riêng với hệ thống thu gom nước 

mưa chảy tràn, sau đó được tái sử dụng tưới ẩm cho bê tông. 

- Bùn đất và cát tại hố lắng, lọc được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng 

chất thải thi công; váng dầu mỡ được thu gom định kỳ và vận chuyển đến khu lưu giữ 

theo phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công 

xây dựng Dự án. 

- Nước mưa chảy tràn: thường xuyên khơi thông hệ thống thoát nước mưa xung 

quanh khu vực thi công, dọc tuyến thoát nước mưa bố trí song chắn rác; thực hiện che 

chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường. 

b) Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại 

- Chất thải rắn xây dựng được tiến hành thu gom và phân loại tại nguồn, sau đó 

tập trung về khu vực tập kết đã được quy hoạch theo các nhóm và xử lý như sau: 

+ Các loại gỗ vụn được bán để làm nguyên liệu đốt 

+ Các loại sắt thép vụn được thu gom và bán cho các cơ sở tái chế kim loại 

+ Các loại rác khác nhau nhu bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, dây 

nhựa…được tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế 

+ Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu để giám sát phát sinh 
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chất thải rắn rơi vãi trên đường vận chuyển. 

+ Bố trí công nhân vệ sinh chuyên thu gom các loại chất thải rắn phát sinh 

+ Quy hoạch khu vực tập kết rác thải xây dựng với diện tích khoảng 100 m2 để 

tập kết chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công , khu vực này được bê 

tông hóa, có tường bao và mái che. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên phục vụ Dự án 

được thu gom vào các thùng rác dung tích 240 lít, có nắp đậy đặt tại các vị trí khu vực 

gần nhà vệ sinh lưu động, khu vực văn phòng điều hành, cổng ra và cổng vào công 

trường để thu gom, lưu chứa tạm thời trong ngày và hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, tần suất tối thiểu 

03 lần/tuần. 

Hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, 

xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc vào khối 

lượng chất thải phát sinh thực tế). 

c. Chất thải rắn nguy hại 

- Thu gom toàn bộ các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng, phân loại và lưu giữ trong các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy tại công 

trường thi công  

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên công trường thi công, diện tích 

kho chứa 05 m2 (tháo dỡ sau khi kết thúc thi công), bảo đảm lưu chứa an toàn, không 

tràn đổ, có dán nhãn dầu hiệu cảnh báo và hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ năng 

lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

* Trong giai đoạn vận hành: 

a) Đối với thu gom và xử lý nước thải 
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- Hệ thống thoát nước thải trong dự án được bố trí riêng biệt hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng hệ thống cống bê tông 

cốt thép D300, D400. 

- Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại bố trí 

trong từng công trình trước khi xả ra hệ thống cống thoát nước thải tập trung đưa về hệ 

thống xử lý nước thải. Đối với các vị trí địa hình ngược dốc, không thể thu gom theo 

hình thức tự chảy, bố trí bể bơm để đưa nước thải về trạm xử lý tập trung. 

- Toàn bộ nước thải được thu gom và đưa về 2 trạm xử lý nước thải.  

+ Trạm xử lý nước thải 1: Ở vị trí đất hạ tầng phía Tây, có công suất tối thiểu: 

310 m3. 

+ Trạm xử lý nước thải 2: Ở vị trí đất hạ tầng phía Đông, có công suất tối thiểu: 

700m3. 

- Yêu cầu chung về môi trường của hệ thống xử lý nước thải tuân thủ theo đúng 

TCVN 7222: 2002. Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến tránh 

gây ô nhiễm môi trường. 

- Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

(theo phân vùng tiếp nhận quy định tại Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai), sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải như sau: 
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Hình 12. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải 
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Quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại, thông qua hệ thống cống dẫn được 

gom dẫn về bể thu gom của hê thống xử lý nước thải tập trung. Tại đây nước thải được 

bơm qua bể tách dầu mỡ để tách váng dầu mỡ, là thành phần không tan trong nước và 

khó xử lý. 

- Nước thải từ bể tách dầu mỡ sẽ tự chảy tràn qua bể điều hòa. Bể điều hòa có 

nhiệm vụ làm cho nồng độ cũng như lưu lượng nước thải được điều hòa. Bởi vì nước 

thải của toàn khu dân cư thải ra không đều nhau ở các thời gian khác nhau trong cùng 

một ngày (khi thì ít, khi thì nhiều trong cùng một ngày). Trong khi đó các công trình 

đơn vị xử lý phía sau cần có một lưu lượng ổn định. 

- Nước thải từ bể điều hòa sẽ tiếp tục được bơm qua bể thiếu khí anoxic. Trong 

nước thải, có chứa hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần phải được loại 

bỏ ra khỏi nước thải. 

- Tại bể thiếu khí (Anoxic), trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí phát 

triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Sau quá trình hiếu khí, 

nước thải từ bể anoxic sẽ chảy tràn qua bể sinh học hiếu khí aerotank. Tại bể này, khí 

được thổi liên tục từ dưới lên theo một hệ thống sục khí khuếch tán và hòa tan ôxy vào 

nước. Trong điều kiện sục khí liên tục, các vi khuẩn hiếu khí sẽ ôxi hóa hầu hết các 

hợp chất hữu cơ có trong nước thải.  

- Nước thải từ bể sinh học hiếu khí tự chảy qua bể lắng. Tại đây lượng bùn hoạt 

tính có trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể. Lượng bùn hoạt tính này, một phần lớn 

được bơm bùn bơm tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí, phần bùn dư còn lại sẽ bơm vào 

bể phân hủy bùn, định kỳ bể phân hủy bùn sẽ được chủ đầu tư thuê xe hút bùn hút đi 

xử lý đúng quy định.  

- Nước thải sau khi lắng sẽ chảy vào bể khử trùng. Tại bể này sẽ được châm dung 

dịch Chlorine với liều lượng 6g/m3 nước và chúng được hòa trộn vào nước thải đã xử 

lý để khử trùng. Nước thải sau khi được khử trùng sẽ tiếp tục được bơm qua hệ thống 

lọc áp lực để loại bỏ những thành phần chất lơ lửng không lắng được, chất lượng nước 

thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt chất lượng theo cột A, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về Nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (theo phân vùng tiếp nhận quy 

định tại Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc phân vùng môi 

trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). 

http://moitruongmivitech.com/category/xu-ly-nuoc-thai/
http://moitruongmivitech.com/category/xu-ly-nuoc-thai/
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b) Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn thành 02 nhóm: nhóm 

hữu cơ và nhóm vô cơ. Ban quản lý khu dân cư đã lập 6 điểm tập kết khu lưu giữ chất 

thải sinh hoạt cụ thể: 

- Đối với khu nhà ở: toàn bộ các hộ gia đình được bố trí các thùng rác riêng ở vị 

trí thuận tiện. Nhân viên vệ sinh của khu dân cư thu gom rác, tần suất 01 lần /ngày 

- Đối với các công trình công cộng: lập tổ vệ sinh chuyên quét dọn vệ sinh khu 

công cộng và khu vực sân đường của Dự án. Nhân viên vệ sinh thu gom, vận chuyển 

và xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt, tần suất 01 lần/ngày. 

- Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải: hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

năng lực và chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, cụ thể như sau: 

+ Bùn thải từ bể tự hoại: quy định về việc thuê đơn vị có chức năng hút bùn, xử 

lý bùn theo quy định, định kỳ 06 tháng/lần. 

+ Đối với bùn thải của trạm xử lý nước thải tập trung: bùn thải sau khi qua máy 

ép bùn được hợp đồng với đơn vị có đây đủ năng lực, chức năng vận chuyển và xử lý 

theo quy định, tần suất 01 tháng/lần. 

c. Chất thải rắn nguy hại 

- Bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10-15 m2. Kho chứa chất thải 

nguy hại được xây dựng tường gạch bao xung quanh, mái lợp tôn, nền tôn cao hơn cos 

nền hoàn thiện để tránh nước xâm nhập. Cửa kho có gắn biển cảnh báo dấu hiệu phòng 

ngừa. Trong kho bố trí rãnh, hố thu gomtheo đúng quy định. Bên trong bố trí 20 thùng 

dung tích 0,5 m3/thùng có nắp đậy và bánh xe đẩy đảm bảo tiêu chuẩn để lưu chứa. 

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực và chức năng để định kỳ thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Xây dựng quy định chung về hoạt động quản lý chất thải nguy hại trong khu 

dân cư. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, giám sát công tác quản lý chất thải nguy hại 

cùng các đơn vị quản lý vận hành. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất 

thải 

* Giai đoạn thi công 

 - Tác động do tiếng ồn, độ rung 
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Không thi công xây dựng sau 22h đến 06h sáng; kiểm tra, bảo dưỡng phương 

tiện thường xuyên; các phương tiện chuyên chở vật liệu san lấp, vật liệu thi công phải 

đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng vật liệu bạt hoặc tôn với chiều 

cao 02 m; chỉ sử dụng máy ép cọc để giảm tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công 

xây dựng. 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

xã hội. 

Phương tiện sử dụng không chở vượt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi không 

cần thiết. 

Lựa chọn máy móc, thiết bị có mức độ ồn thấp khi thi công xây dựng gần khu 

dân cư. 

Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, máy móc thi công thường xuyên trong suốt thời 

gian thi công xây dựng. 

Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án. 

Thi công xây dựng công trình đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt, san nền 

đảm bảo tôn trọng địa hình tự nhiên khu vực 

* Trong giai đoạn vận hành 

 - Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Các máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm; bảo dưỡng định kỳ; 

xây dựng hàng rào bao quanh khu đặt máy phát điện. 

Đảm bảo diện tích cây xanh theo quy hoạch được phê duyệt. 

Vệ sinh sạch sẽ các tuyến đường đảm bảo giảm thiểu lượng bùn cát, rác thải rơi 

xuống các dòng chảy trong khu vực. 

Vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. 

Lắp đặt hệ thống xử lý mùi của trạm xử lý nước thải tập trung. 

Nước mưa chảy tràn: thu gom nước mưa chảy tràn theo hệ thống mương, rãnh 

riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải; vệ sinh, quét dọn sân đường hằng ngày để 

hạn chế cành, lá cây rơi vào hệ thống thu gom gây tắc nghẽn. Nạo vét, khơi thông hệ 

thống thu gom nước mưa và cống thoát nước định kì 06 tháng/lần; định kì kiểm tra và 

cải tạo hệ thống thu gom, đặc biệt vào trước mùa mưa để tăng khả năng tiêu thoát 
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nước. Nước mưa thoát ra ngoài môi trường qua 02 cửa xả. 

2.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường 

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng, giai đoạn vận hành 

* Giai đoạn thi công 

a. Chương trình giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí (01 điểm tại khu vực thi công, 01 điểm tại khu vực lưu 

giữ nguyên vật liệu, 01 điểm tại vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải). 

- Thông số giám sát: tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), SO₂, CO, NO₂. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong quá trình thi công xây dựng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung 

b. Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

c. Chương trình giám sát nước thải thi công xây dựng 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí điểm xả nước thải trước khi thoát nước ra khu vực 

xung quanh. 

- Thông số giám sát: pH, COD, BOD₅, TSS, NH₄⁺, Tổng N, tổng P, dầu mỡ và 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột A. 

* Giai đoạn hoạt động 

➢ Chương trình giám sát tự động, liên tục 
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+ Vị trí giám sát: tại mương quan trắc sau bể khử trùng trước vị trí xả nước thải 

vào hệ thống thoát nước chung. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, 

TSS, COD, Amoni. 

+ Tần suất giám sát: liên tục 24/24 giờ. 

+Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột A. 

➢ Chương trình giám sát định kỳ 

a. Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: tại mương quan trắc sau bể khử trùng trước vị trí xả nước thải 

vào hệ thống thoát nước chung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột A đối với các thông số: Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Dầu mỡ 

động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt. 

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: khí thải sau hệ thống xử lý mùi 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. 

- Thông số giám sát: lưu lượng, H₂S, CH₄, CH₃SH. 

c. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng, giai đoạn vận hành 

a. Giảm thiểu sự cố sạt lở, sụt lún 

- Thi công đảm bảo mái dốc đúng theo thiết kế để đảm bảo ổn định của các tuyến 
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đường giao thông cầu, cống. 

- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện hiện tượng hoặc nguy cơ xói lở, đơn vị 

thi công phải tạm dừng thi công để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện 

pháp xử lý phù hợp. 

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, 

thoát lũ trong khu vực dự án. 

- Lắp biển cảnh báo và thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở. 

b. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Xây dựng, hoàn thiện trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án theo thiết kế để 

vận hành liên tục, ổn định; thiết kế hệ thống van chặn tại các bể chứa thành phần để 

tăng thể tích lưu chứa, đảm bảo thời gian lưu chứa tối đa trong trường hợp xảy ra sự 

cố. Thiết kế các bể của hệ thống xử lý nước thải với kích thước lớn (bể điều hòa được 

thiết kế lớn hơn với thời gian lưu cho xử lý sự cố 12 giờ dùng để phòng ngừa và xử lý 

các sự cố khi hệ thống xử lý nước thải phải ngừng để sửa chữa hoặc điều chỉnh quá 

trình xử lý). 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế thành 02 module hoạt động 

độc lập. Trường hợp 01 module xảy ra sự cố, module còn lại vẫn hoạt động bình 

thường. 

- Dự phòng các thiết bị để sẵn sàng thay thế ngay khi xảy ra sự cố. 

- Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra ngoài môi 

trường của các trạm xử lý nước thải tập trung với camera theo dõi, giám sát các thông 

số: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni để kiểm soát chất 

lượng nước thải sau xử lý của Dự án; truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên 

tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để theo dõi, giám sát. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy 

móc, thiết bị của các trạm xử lý nước thải. Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống 

xử lý nước thải, tạm dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi 

khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước thải phát sinh trong quá trình vận 

hành của Dự án được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập 
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cho các trạm xử lý nước thải của Dự án; thường xuyên tập huấn cho nhân viên vận 

hành trạm xử lý nước thải về chương trình vận hành và bảo dưỡng của hệ thống xử lý 

nước thải. 

c. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải nguy 

hại 

 Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến 

xảy ra sự cố cháy nổ và rò rỉ; các khu vực lưu giữ được lắp đặt các biển cảnh báo theo 

quy định. 

d. Công tác phòng cháy và chữa cháy 

 Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng hạng mục công trình của Dự án, đảm bảo 

chất lượng và hoạt động theo các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

e. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà bếp và các dụng cụ ăn uống. 

- Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

- Có sổ sách ghi chép thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước; có đủ dụng cụ, tủ lưu 

mẫu thức ăn và đảm bảo chế độ lưu mẫu thực phẩm ít nhất 24 giờ. 

g. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do mưa bão, lũ lụt 

- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực 

lượng sẵn sàng ứng phó khi có vấn đề phát sinh, yêu cầu cán bộ chuyên môn kiểm tra, 

tổng hợp số lượng cây có nguy cơ ngã đổ, kiểm tra hiện trường, trường hợp sạt lở đất 

trên địa bàn phối hợp cơ quan chức năng kịp thời xử lý. 

- Thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và 

người dân. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trên địa bàn để có kế hoạch ứng phó 

kịp thời. 

- Đối với các hạng mục công trình: Kiểm tra, gia cố đảm bảo hạn chế thấp nhất 

thiệt hại. 

- Đối với cây xanh: Chặt tỉa cành, nhánh của cây cao, có kế hoạch trồng cây xanh 

hợp lý, vừa tạo cảnh quan, môi trường sinh thái vừa chống đỡ được gió bão, áp thấp 

nhiệt đới. 
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- Đối với hệ thống thu gom và thoát nước: Kiểm tra các hệ thống thoát nước, nạo 

vét các hố ga... nhằm đảm bảo việc thoát nước trong mùa mưa bão. 

- Bố trí công nhân tham gia công tác phòng chống mưa bão hàng năm cùng với 

người dân trong xã. 

- Nhanh chóng kịp thời khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng do sự cố 

mưa bão gây ra. 
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CHƯƠNG III. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

1. Chương trình quản lý môi trường 

Bảng 13. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

STT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

A. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 

1. 
Vận chuyển thiết 

bị, máy móc 
-  

Bụi, khí thải (CO, 

NO₂, NOx…) phát 

sinh từ các xe vận 

chuyển 

- Ồn 

- Chất thải rắn 
 

- Bảo dưỡng xe vận chuyển, 

thay mới các thiết bị cũ, hư 

hỏng; 

- Hạn chế tốc độ, điều tiết 

mật độ giao thông cho phù 

hợp; 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp; 

- Thu gom, lưu giữ và 

chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý 

Trong 

suốt giai 

đoạn xây 

dựng 

1.  
Sinh hoạt công 

nhân 

Nước thải, chất thải 

sinh hoạt của công 

nhân 

- Bố trí nhà vệ sinh di động, 

định kỳ chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom, xử 

lý 

Trong 

suốt giai 

đoạn xây 

dựng 

2.  
Sự cố, tai nạn 

môi trường 

Tai nạn lao động; 

- Tai nạn giao 

thông; 

- Cháy nổ, hỏa hoạn 

- Trang bị bảo hộ lao động, 

thuốc men; 

- Lắp đặt biển báo giao thông; 

- Lắp đặt biển hiệu cảnh giới; 

- Trang bị dụng cụ chữa cháy 

cục bộ; 

- Hệ thống phòng chống sét; 

- Hệ thống PCCC 

Trong 

thời 

gian thi 

công dự 

án 

3.  

Hoạt động của 

phương tiện đưa 

đón cán bộ, công 

nhân làm việc 

- Bụi, khí thải (CO, 

NO₂, NOx…) phát 

sinh từ các xe vận 

chuyển; 

- Ồn 

Bảo dưỡng xe vận chuyển, 

thay mới các thiết bị cũ, hư 

hỏng; 

- Hạn chế tốc độ, điều tiết mật 

độ giao thông cho phù hợp; 

- Trồng cây xanh, tưới nước 

giảm bụi 

Trong 

thời gian 

thi công 

dự án 

B. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

1.  

Hoạt động của 

phương tiện đưa 

đón cán bộ, công 

nhân làm việc 

- Bụi, khí thải (CO, 

NO₂, NOx…) phát 

sinh từ các xe vận 

chuyển; 

Bảo dưỡng xe vận chuyển, 

thay mới các thiết bị cũ, hư 

hỏng; 

- Hạn chế tốc độ, điều tiết mật 

Trong 

suốt thời 

gian hoạt 

động của 
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STT 
Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

- Ồn độ giao thông cho phù hợp; 

- Trồng cây xanh, tưới nước 

giảm bụi 

dự án 

2.  

Vận chuyển 

nguyên vật liệu, 

sản phẩm của các 

dự án thứ cấp 

- Ồn - Điều tiết giao thông phù hợp 

Trong 

suốt thời 

gian 

hoạt 

động 

của dự 

án 

3.  
Hoạt động vận 

hành CCN 

- Bụi, VOC từ quá 

trình sản xuất của 

các dự án thứ cấp; 

- Tiếng ồn, độ rung; 

- Chất thải rắn 

thông thường, chất 

thải rắn nguy hại; 

- Bụi, mùi hôi từ 

quá trình sản xuất 

- Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

CCN Long Phước 1 yêu cầu 

các chủ đầu tư thứ cấp lắp 

đặt hệ thống xử lý khí thải 

đạt QCVN hiện hành; 

- Thu gom, lưu giữ CTR, 

CTNH và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý; 

- Phối hợp cơ quan chức 

năng kiểm tra, giám sát hoạt 

động môi trường; 

- Áp dụng chế tài xử lý, 

chấm dứt hợp đồng thuê đất 

nếu gây ô nhiễm nghiêm 

trọng 

Trong 

suốt thời 

gian hoạt 

động của 

dự án 

4.  
Sinh hoạt công 

nhân viên 

Nước thải, chất thải 

rắn sinh hoạt của 

công nhân viên 

- Nước thải sinh hoạt xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại, sau đó 

đấu nối hệ thống thu gom 

nước thải CCN; 

- CTR sinh hoạt thu gom, 

lưu giữ tại nhà chứa rác và 

chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý 

Trong 

suốt thời 

gian hoạt 

động của 

dự án 

5.  
Sự cố, tai nạn 

môi trường 

Sự cố cháy nổ; 

- Tai nạn lao động; 

- Sự cố môi trường; 

- Sự cố an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

- Trang bị dụng cụ chữa 

cháy; 

- Tập huấn an toàn lao động, 

PCCC; 

- Trang bị bảo hộ lao động, 

thuốc men; 

- Thường xuyên bảo dưỡng, 

kiểm tra định kỳ đường ống, 

hệ thống xử lý và lưu trữ 

chất thải 

 

Trong 

suốt thời 

gian hoạt 

động của 

dự án 
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2. Giám sát môi trường 

* Giai đoạn chuẩn bị thi công và thi công xây dựng 

a) Quản lý, giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, vật liệu 

thải và chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR thông 

thường và CTNH theo quy định. 

- Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường CTNH 

cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

b) Giám sát môi trường nước, không khí, tiếng ồn, độ rung 

Giám sát chất lượng không khí  

- Vị trí giám sát: khu vực phía Bắc dự án, khu vực giữa dự án và khu vực phía 

nam dự án. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi, CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

- Số lượng: 3 mẫu ( điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối dự án) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí. 

+ QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: suối Gia Măng và suối sông Ray. 

- Thông số giám sát: giám sát những thông số cơ bản. 

- Số lượng: 2 mẫu 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 
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HOI DONG N}IAN DAN
TIIJYEN XUAN I,QC

56: l3INQ-HDNI)

coNG rroA xA HOr Crrrj NGHiA VTEI.NAM
D6c 16p - -I'g'do - IIgnh phric

Xuan Loc, ngd1,23 thdng 7 nam 202,1

NGilt QtrY['t'
Quy6t dinh chii truong dAu tu'Dq'6n Khu t6i alinh cu'x6 Xuin l{i6p

IIOI DONC,NIIAN DA\ IItJ}'[.N XI'AN I,OC
KilOA Vtr - Kv lloP't'llu',ls

Cdn cu Ludt Tij chilrc chinh quyin dia phaong ngdy l9 thdng 6 ndm 20I 5,

Cdn ctr Ludt sua atii, aii sung m6t ta aiiu cua Ludt r.6 chr)c Chinh phu vd
Ludt T6 chuc chinh qtq,in dia phwtng ngdy 22 thdng I I ndm 2019;

Cdn ctr LuQt Dau ta cdng ngdy I 3 thdng 6 ndm 20 19,

Cdn cti'LuQt Ngdn sdch nhd nu.oc ngdy 25 thdng 6 ndm 2015;

Can cn Nghi dinh tii qOnOZOtNO-Cp ngdy 06 thdng 4 ndm 2020 cua
Chinh phti quy dinh chi ilA thi hdnh mot stj diiu cila Ludt Ddi tu.c6ng;

Xdt Td trinh sd 80/TTr-UBND ngdy 0g thdng 7 ndm 2024 ct)a Uy ban
nhdn ddn hqtQn vi Qu1,€t dinh ph€ duyQt cht) tru.onl diu tr chr dn Khtt ,rii ,tinh
cu' xd Xuan Hiep: Bao cdo rhaim tra cua Ban Kinh,re - Xd h6i Hoi ding nhdn
ddn huy€n; !, kiiin thao ludn cua cdc dai bi6u HAi ding nhdn cldn h'uy€n ii n ,a
tqi k) hop

QUYTT NGr{!:

Didu l Quy5t dinh chu trr-rong d6u tu dp rin Khu tdi dinh cu xi Xu6n Hi0p.
* Chi riil nQi dung ciit ttqt dn n€u tftn theo phqt lqtc itinh kim.
Di6u 2. 'Iii chric thgc hi6n

.1. Uy ban nhin dAn huy6n c6 trd,ch nhi€m tri6n khai thUc hi€n vA b6o
c6o k6r cluri vd HQi d6ng nh6nddn huy6n theo quy dinh.

, 2. Thuong tlpc tIQi d6ng nhdn d6n, ciic Ban I.l6i d6ng nh6n dAn, cdc
1'o dai bi€u Hoi dong nh6n dar.r vd Dai bi6u H6i d6ng nhan d6n huy6n gi6m
s6t vi6c tri6n khai, thuc hi6n Nghi quy6t theo quy dinh.

3. D6 nghi IJy ban Ivlal tran 'f6 qu6c Vi6t Narn huy6n, cric t6 chri.c
thrinh vi6n gi6m sdt vd van d6ng Nhan d6n cirng tham gia girim s:it vi6c thuc
hiQn Nghj quyet nay; phan 6nh kip thdi tAm ti, nguyln iong va ki6n nghi
cia Nhan ddn d€n ciic co quan co thAm quy6n theo quy dinh cua phrip lu6t.
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Nghi quyrit ndy dd dugc HQi d6ng nhdn d6n huyQn Xu6n L6c khori Vrr,
Ky hSp thf l5 th6ng qua ngiy 23 thdngT ndm 2024 vd c6 hi6u luc k€ tt ngdy
th6ng qua./.

Noi nhfn:
- Thuong truc HDND tinhr
- UBND tinh;
- Sd Tii.chinh; Sd Xay dr,rng; S<r KH vd ETI
- Dai bi6u tIDND tinh (dor vi Xuin LQc);
- Thrtrng truc HuyQn Liy;
- Thtrdng truc HDND, cic Ban HDND huy6n:
- UBND huy6n;
- Dai bi€u HEND huyQn;
- UBMTTQVN vd cdc Doin th6 huy6nl
- C'6c co quan. don r i:
- Vdn phdng Iluy€n Lry:
- Vdn pht\rrg IIDND la UBND huvdn:
- Thuong rruc HDND: UBND cric xa. thi 116n:
- Cdng rh6ng tin di6n tu huy€n;
- I-uu: VT. h6 so k! hep.f,r.

CIITJ'I'ICII

Nguy6n Dilc ll6a

'LL-----



kt

quy6t alnt chri trrro'ng
(Kin theo Nghi quyet s

t6i tI!nh crr xi Xuin lliQp
ity 23 thdng 7 nam 2024

n LQc)cua

l. Sg cin thi6t vi mqc ti6u dAu tu:

a) Su cAn thi6t dAu tu:

. HuyQn XuAn LQc c6 vi tri nim trong vtng kinh t6 trqng di6m phia Narn,
kd c6n vdi thdnh.ph6 Long Khrinh n6n duoc d6nh giri ld huy6n c6 loi th6 v6 suc
thu hrit ddu.tu dC phet rri6n c6ng nghi6p, dich vu vd du lich; c6 tri6n vong.ph6t
tri6n kinh t6 vdi t6c cl6 cao vd c6 vai tro quan treng trong phdt tri6n kinh t6 cta
tinh E6ng Nai cing nhu ving phrlt tri6n kinh t6 trong rli6m phia Nam. Vi€c hinh
thdnh c6c.klru c6ng nghi6p, cum c6ng nghiQp m6i [u6n kdm theo nhu cAu nhd tr
cho.c6c.tdng lop nha,n d6n voi cdc muc thu nhdp khiic nhau trong xa hQi, girii
quy6t c6c hAu quA v6 rndt xE hQi, nhu cAu vi6c ldm,6n dinh noi sinh s6ng re
phdt tri6n kinh td cho nguoi d6n, phuc vu cho qu6 trinh phrii tri6n cdc khu db thi
hodc c6c du 6n rnang tinh ddc tht.

Mat kh6c, cing voi su ph6t tri6n kinh t6 xi h6i cua dia phuong, trong thoi
gian roi trdn dja bin huyQn Xu6n L6c c6 nhi6u du 6n.dAu tu x6y dung qr, rn6
lon dang vd sap rri6n khai thuc hicn rheo k6 hoach dAu tu c6ng r.rng-hun giri
do4n 2021-2025, c6,c du 6n rrong di6m cua Trung uong, tinh, dai bi6tla rhu h6i
ddt c6c khu d6t vi.rng phu c6n c6c dg rin giao th6ng, brin d6u gi6 tqo ngudn v6n
tl6u tu c6c c6ng trinh giao th6ng tr6n clia bdn huy6n (23 khu oit vo; 6ng di6n
tich khoang I .4 l9ha). vigc di d<ri, giai ph6ng m6t bing vd t6i dinh cu cho c6c h6
ddn bi anh^hu<rng c6c du 6n n€u rren cin nhu ciu quy a6t trii dinh cu rdr lon cli
6n dinh cho o cho rrgu<ri ddn phai di doi vd ding quy dinh rai Nghi quy6r s6 l8-
NQ/TW ngdy l6 thdng 6 ntm2022: "Vi€c thu hii dh phai nrui rhu i{i\n phcip
vd phdp luat; chi duo'c-rhuc hi€n sau khi phuctng dn b6i thfing. hi tru., rii triuh
ctr du'oc pha duy€t..Dtii vri'i trtdng hw tiu nii itit mtt lthai birri tdi dinh ct thi
phtii hodn thdnh bij rri rai dinh cu tru6c khi thu nii atii. vi6c bii rhu.dng. h6 rt..r,,
tcii dinh c'u phcii di trtnic' rnot buri'c., l'tu, ,lartr t'6ng khai. ntinh btrch. hiii hr)rr toi
ich c'tro Nhit nurtc. ngtrd'i c'6 ddr bi thu hoi vu nhd 

"ttiu 
tr tht,o rltty ,tinh t.tttr lliin

phap vd phap.luar, c6 quy dinh cy rhe vi bii rhfing. nd mr. iai dinh c.u.de suu
kh.i rhu hoi dat rhi nguni ddn c6 rliit bi thu hii phai ia ch6 o, bao ilum cultc s6ng
bang hoitc' tot hon no.i ct c " 

.

.^ , P,,,d9: viQc dAu.tu du 6n Khu trii dinh cu xi Xu6rr I,li6p nhirn clarn bao
vi€c b6 tri t6i dinh cu cho nguoi dan khi nhd nu6c thu h6i ddt theo qu1,dinh, tao
su-dpl8 thudn cta ngudi ddn.nhim ddy nhanh c6ng t6c boi thuong giaiphong
rndt bdng thuc hi€n dg rin ld h6t suc cin thi6t vd cdp brich.

b) Yu. ti6u dAu tu: DAu tu xdy dqng. du 6n nhim hodn thi6n h6 th6ng giao
th6ng, h4 ting k! thu6t dd girii quy6i nhu c-Au nhd o xd h6i, nhir o t6i dinh c-rr cho
c6c h6 dan bi girii toa do thqc hien c6c du 6n d6u tu x6y dung tr€n dia birn huy€n.



2

2. Quy md dAu tu:

2.1. Khu d6t thgc hi6n dp rin c6 diQn tich 330.780,5 m2.

2.2.Lo4i vd c6p c6ng trinh:

- Dg 6n: Nh6rn B.

- Lo4i c6ng trinh: C6ng trinh giao th6ng, h4 tdng k! thuat, c6ng nghiQp.

^i- Lap cong tnnh:

+ Cdng trinh giao th6ng: C6p IV.

+ C6ng trinh hp t6ng r! thu4t: CAp nuoc, thoiit nudc mua, thoiit nudc
theii, chi€u srlng, c6y xanh - CAp IV; tr4rn xri lli nuoc thai - Cdp III; th6ng tin
li6n lac - Cdp II.

+ COng trinh c6ng nghi€p (ttuong dAy vd tr4m bi6n rip): C6p IV.

2.3. Phqm vi du 6n vd cric h4ng rnpc dAu tu: DAu tu x6y dr,rng hodn chinh
dudng giao th6ng vi h6 th6ng h4 t6ng k! thuit (c6p nu6c, thoiit nu6c nrrra, tho6t
nuoc th6i vd tr4m xri lj nu6c thii, cdp ilign vd trqm bi6n rip, chi6u s6ng, th6ng
tin li6n lz.rc, cdy xanh) khu d6t thqc hiQn dU 6n c6 di6n tich 3j0.780,5 m2.

3. Dla tli6m <lAu tu: Xd XuAn Hi€p, huy6n Xuin L6c, tinh D6ng Nai.

4. Thd'i gian vi ti6n tIQ thg,c hiQn dg'6n: 'lhcri gian rhr,rc hi6n t6i da 04
ndm k6 ti ngdy b6 tri v6n thuc hi6n du 6n.

- -i 
. i5. Tdng mri'c v6n d6u tu: Khoring 706.322.878.000 d6ng.

6. Ngu6n viin tliu tu:

- V6n vay: 'thuc hiQn bOi thu<rng, h5 tro vd tai dlnh cu (theo C6ng
vdn s6 406/UBND-KTNS ngdy llthdng0l ndm 2024 cia Uy ban nhdn ddn
tinh D6ng Nai).

- V6n ng6n srlch huy€n: Thuc hiQn cdc c6ng vi€c cdn lai.

7. Dg'kiiin k6 hogch bii triv6n: Trong n6m 2025 vitgiai do4n2026-2030.

8. C6c v6n tld cin luu f trong qu6 trinh l$p dg 6n:

- Thuc hiQn c6c tht tgc v6 m6i trudng theo quy tllnh trudc khi h.inh ph6
duyQt h6 so du dn.

- Rd sorit, tinh toiin ti€u chuAn, tlinh mfc sfr dung m6y mdrc, thi6t bi cho
pht hqp vdi quy dinh.

- Ngodi ra, rrong qud trlnh l6p h6 so du rin dA nghi chrl dAu tu cAn khao
s6t, tinh to6n c6 giai phdp thiilt k6 ddm bdo hi6u qu6, drip fng nhu c6u sri dung
vd rd so6t k! cric chi phi thuc hi6n du 6n, rrong d6 c6 chi phi x6y dung tr6,nh
trudng ho.p phrit sinh khi thgc hign trlnh lnng phi. D6ng thoi, xric dinh cu th6
don vi chiu trrich nhi6m di doi, ngAm h6a cric hqng mgc ha ting k! thu6t (di6n,
nuoc, th6ng tin li6n lac. . . ).



cqNG HOA XA HQr CHU NGHIA Vrpr NAM
DQc lip - Tr; do - H4nh phric

56:36 82- /QD-UBND Xudn L\c, ngdylOthdng 9 ndm 2024

QUYETDINH
Tri6n khai Nghiquy6t s5 rSfXQ-nOND ngiy 2317t2024

cta HQi ttdng nhin d6n huyQn 16 quy6t dinh chri trucrng tliu tu
Dg 6n Khu tii ilinh cu xi Xuffn HiQp

cHU TICH Uv nlX mrAx DAN HUYENXUAN LQC

Cdn cti Ludt Td ch*c Chinh quyin dia phwtng ngdy 19/6/20 I 5 ; Luqt Su'a

aAi, rc suns m\t sii aiu cia Ludt Td ch*c Chlnh phi vd LuQt T6 chtc Chinh
quyin dia phuong ngdy 22/t t/2019;

Cdn c* Luqt XAy &rng ngdy t8/6/2014; Luqt Stla aAi, m sung mQt sd
diiu cua Ludt Xiy drng ngd.y 17/6/2020;

Cdn cti LuQt Ddu tu c6ng ngdy Ii/6/2019;

Cdn crl Nshi dinh sii qOlzOzOtNp-CP ngdy 06/4/2020 cua Chinh phil vi
quy dinh chi tiiit mpt sii dtiu cua Lwit Diu tu c6ng;

Cdn crl Nghi quy,it sii tStNg-nOt'fO ngdy 23/7/2024 cila Hei ding nhdn

ddn huyQn ui guydt dinh chu truong diu tu Dq dn Khu tdi dinh cu xd Xudn
Hi€p;

Cdn ct| Bdo cdo sii OSnC-npTD ngdy 18/6/2024 cia H\i ding thr)m

dinh bdo cdo di ,udt chil truong ddu tu, thiim dinh ngr6, u6n vd khd ndng cdn

ai* viin diSi vai &t dn st; dqtng vin iliu tt c6ng tr€n dia bdn huyQn Xudn Lpc vi
kiit qud thiim dinh bdo cdo di x*it chil truong ttiu tu du dn Khu tdi dinh cr xd
Xudn Hi(p.

QUYTTElfrH:
Di6u 1. Tri6n khai Nghi quytit s5 t:fNQ-rpND ngiy 2317/2024 cta I{Qi

d6ng nhdn ddn huyQn ve quyi5t dinh cht truong tliu tu DU 6n Khu t6i dlnh cu

x5 XuAn HiQp v6i nQi dung nhu sau:

1. Giao Ban Quan lf dq 6n huyQn ldm cht dAu tu Dg 6n Khu trii dinh cu

xE XuAn HiQp.

2. NQi dung dU an: PhU lgc kdm theo.

3. Tr6ch nhiQrn cria chri dAu tu trong quri trinh tr5 chric thgc hign:

- fhOi trqp vdi cdc Sd, ngdnh cta tinh, cic co quan chuyEn m6n cta
huyQn, Trung tAm PTQD huyQn, UBND xd XuAn HiQp vi c6c tlon vi c6 li6n

quan d6 thgc hiQn c6ng t6c lap, th6m <tinh dtr 6n ddm b6o thoi gian theo quy

dinh. Luu f trudc khi trinh duyQt dtr an diu tu phii tl6m b6o c6c thri tgc ph6p li

UBND huypn XuAn LQc: Sti ZOZ, duong Htrng Vuong, khu l,Thi tr6n Gia Ray

UY BAN NHAN DAN
HUYEN XUAN LOC

fEL: 02513.871.600, 02513.871.169; FAX: 02513.871.286; EMAIL: ubnd-xl@doognai.eov.vn
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vd d6t dai, m6i trudng, thda thu4n d6u n6i h4 tAng k! thuflt (ni5u c6)... Xric dinh
tr6ch nhiQm, chi phi di ddi ha tdng k! thuft (hQ thi5ng diQn, vi6n th6ng, c6p

nuoc...) aC tap frO so dg 6n cho pht hSp; lflp s<r <16 dudng gdng cho du 6n tliii
voi timg giai do4n c6ng viQc cg th6 kdm theo h6 so th6m dinh du 6n.

- Ph6i hqp voi phdng Tii chinh - K6 hoach trong viQc lap thrl tuc vay v5n
thqc hign bdi thuong, h5 trg vd t6i dinh cu cho ngudi dan khi nhd nu6c thu h6i
d6t thuQc dU rin Khu trii dinh cu xE XuAn HiQp theo cht truong cria UBND tinh
D6ng Nai tpi C6ng van s6 +06AISND-KTNS ngiry 1110112024.

- Phi5i trqp v6i phdng Tdi nguyCn vd M6i trudng, Trung tdm PTQD
huyQn, UBND xE Xudn HiQp vd c6c don vi c6 li6n quan d6 c6 gi6i phrlp, phucrng

6n t6 chirc tritin khai c6ng tric tOi ttruong, h5 trg, t6i dinh cu cho c6c hQ gia

tlinh, c6 nh6n, t6 chric bi 6nh hu&ng dy 6n theo quy dinh, tl6m b6o tinh hinh an

ninh trQt tq t4i khu vgc dg 6n.

- Qu6 trinh thgc hiQn, n6u c6 kh6 kh6n vudng m6c vuot quri thAm quy€n

thi klp thdi b6o c6o UBND huyQn d6 chi d4o xt ly.

Eitu 2. Quy6t dfnh niy c6 hiQu luc k,5 tu ngdy ki.

Di6u 3. Ch6nh Ven phdng HDND vd UBND huyQn, Truong phdng Tdi
chinh - K6 ho4ch, TruOng phdng Kinh tti vd H4 tAng, Trutrng phdng Tdi nguy€n

vd M6i trudng, Gi6m dil Ban Quan ly dy rin huyQn, Gi6m d5c Trung tAm

PTQD huyQn, Chri tich UBND xE Xudn HiQp vi Tht tru&ng c6c co quan don vi
a. !.

li6n quan cdn cri quydt dinh thi hdnh.

quy6t ainh ndy c6 hiQu lgc k6 tu ngiry ky.l.

TICH

Nguy6n Thi Crit Ti6n

Nci nhQn:
- Nhu Ei6u 3;
- Cht t!ch, c6c PCT.UBH;
- Kho bac Nhi nu6c Xu6.n LOc;

- Chnnh, Ph6 Vnn phdng;
- Luu: VT - THtcsdn1.;.rrt--}.
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PH[] LUC
TAI DINH CIJ xA XUAN HIEP

s636&L/QD-UBND ngdy zo thdng 9 ndm 2024
il tich UBND ltuyPn Xudn LQc)

muc ti6u d
I
au tu:1.S

a) Sy cdn i6t d6u tu:

HuyQn XuAn LQc c6 v! tri nim trong vtng kinh t6 trgng di6m phia Nam,
k6 cQn v6i thdnh.phtS Long Kh6nh n6n duoc d6nh gi6 ld huyQn c6 lqi th6 ve suc

thu hft dAu.tu d6 ph6t tri6n c6ng nghi6p, dich vu vd du lich; c6 tri6n vong.phrit
tritln kinh ti5 v6i t6c dQ cao vd c6 vai trd quan treng trong ph6t tri6n kinh t6 crla

tinh D6ng Nai cfing nhu vtng ph6t tri,5n kinh t5 trgng diiSm phia Nam. Viec hinh
thdnh c6c khu c6ng nghiQp, cqm c6ng nghiQp m6i 1u6n kdm theo nhu cAu nhd o
cho c6c tdng lop nhdn d6n v6i cric mric thu nhQp khric nhau trong xi hQi, gi6i

i.,,:
quy6t cdc h4u quA vd m4t xE hQi, nhu c6u viQc ldm, 6n dinh noi sinh s6ng vir
ph6t trii5n kinh t6 cho ngudi ddn, phqc vg cho qu6 trinh ph6t tri6n c6c khu d6 thi
ho[c c6c du 6n mang tinh dac tht.

Mit kh6c, ctng v6i sy ph6t tri6n kinh tii xe hQi cta dia phuong, trong thdi
gian t6i tr6n d-ia bin huyQn Xu6n LQc c6 nhi6u du 6n.dAu tu xdy dlmg quy m6

l6n dang vd sip tri6n khai thgc hiQn theo kti ho4ch diu tu c6ng trung hsn giai

aoanzizt-2025, cdc dy an trgng di6m cira Trung uong, tinh, d4c bi€t Id thu h6i

ddt cdc khu dAt virng phu cdn c6c dg rin giao th6ng, b6n d6u giri t?o ngu6n v6n

dAu tu c6c c6ng trinh giao th6ng tr6n dia bdn huyQn (23 khu dAt v6i tdng diQn

tich khoing 1.419ha). ViQc di ddi, gi6i ph6ng m4t bing vd t6i dinh cu cho c6c

hO dan bi 6nh hu6ng c6c dg 6n n6u tr6n cin nhu cdu qu! d6t t6i dinh cu r6t 16n

di5 6n dinh cnO A cno ngudi dAn ph6i di ddi vd dring quy dinh tai Nghi quy6t stl

18-NQ/TW ngiry 161612022: "Vi€c thu hii diit phdi tudn th{t Hidn phdp vd phdp
luqt; chi iluqc thqc hiQn sau khi phuong dn tii thudng, hd trq, tdi dinh ca ila7c
pha duyQt. oiii vdi trudng hqp thu nii aiit md phdi bii tri tdi dinh ca thi phai
hodn thdnh bii tri tdi dinh ca trudc khi thu hii diit. Vi€c bii tnu'ang, hd trq, tdi
dinh cu phdi di trudc mAt bu'6c, bdo ddm c1ng khai, minh bqch, hdi hda lqi ic'h

cila Nhd nu6c, ngudi c6 diit bi thu hii vd nhd ddu m rheo quy dinh c'ua llien
phdp vd phdp luO; cd quy dinh cu th.i vi bii thuang, hd trq, tdi dinh cw d€ satr

khi thu nii aiit thi ngwdi ddn c6 diit bi thu h6i phdi cd ch6 6, bdo ddm cuQc
: ,: .,(.,

song bdng hoQc t6t hrtn noi o cff".

Do d6, viQc d6u tu dg 6n Khu t6i dinh cu xd Xudn HiQp nhim diirn bao

viQc b5 tri t6i dinh cu cho ngudi ddn khi nhd nu6c thu h6i d6t theo quy dinh, t4o

sg d6ng thudn cira ngudi ddn nhdm dAy nhanh c6ng t6c b6i thuong gi6i ph6ng

mat bing thlrc hi6n du rin ld hiit suc cAn thitit vd c6p b6ch.

b) Mpc ti€u dAu tu: DAu tu x6y dpg dg rin nhim hoan thien hQ th6ng giao

thdng, h4 te"g ky thuflt d6 giAi quy6t nhu cAu nhd 0 xd hQi, nhA d t6i dinh cu cho

c5c hQ ddn bi gi6i t6a do thuc hiQn c6c dg 6n d6u tu xAy dpg tr6n dia ban huyQn.
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2. Quy m6 tliu tu:

2.1. Khu d6t thUc hiQn du 6n c6 diQn tich 330.780,5 m2.

2.2.Loai vd c6p cdng trinh:

- Dr; rin: Nh6m B,

- Lo4i c6ng trinh: C6ng trinh giao th6ng, h4 ting k! thuflt, c6ng nghi6p.

^:- Lap cong tflnn:

+ C6ng trinh giao th6ng: C6p IV.

+ C6ng trinh h4 tang k! thu4t: C6p nu6c, tho6t nu6c mua, tho6,t nu6c
thAi, chiiiu s6ng, ciy xanh - C6p IV; tram xir l5i nu6c thAi - C6p III; th6ng tin
li6n l4c - C6p II.

+ C6ng trinh c6ng nghiQp (ducrng d6y vd tr4m bi6n rip): C6p IV.

2.3. Ph4m vi dg 6n vd cric h4ng mr,rc ddu tu: DAu tu x6y dlmg horin chinh
dudng giao th6ng vd hQ th6ng h4 tAng k! thuQt (c6p nu69, tho6t nu6c mua, thoSLt

nu6c thii vd trSm xri lf nu6c thAi, cdp diQn vd tr4m bi6n 6p, chi6u s6ng, th6ng

tin li6n l1c, cdy xanh) khu dAt thr,rc hiQn dU 6n c6 diQn tich 330.780,5 m2.

3. Dia tli6m tliu tu: Xfl Xu6n HiQp, huyQn XuAn LQc, tinh E6ng Nai.

4. Thli gian vir ti6n tIQ thrSc hiQn dg 6n: Thdi gian thgc hiQn t6i da 04

ndm ki5 tt ngdy bO tri v6n thuc hiQn du 5n.

5. T5ng mri'c v5n diu tu: Khoang 706.322.878.000 ddng.

6. Ngudn v5n tliu tu:

- V6n vay: Thr;c hiQn b6i thudng, h5 trg vd tai dinh cu (theo C6ng vdn so

406/UBND-KTNS ngdy t l/01/2024 cua UBND tinh Eing Nai).

- V6n ng6n s6ch huyQn: Thuc hiQn cdc c6ng viQc cdn 14i.

7. Dg ki6n k6 ho4ch b6 tri vdn: Trong ndm 2025 vit giai do4n 2026'
2030.

8. Cic v6n tld cAn tuu j trong qui trinh l$p dg r[n:

- Thgc hiQn c6c tht tgc v6 m6i trudng theo quy <Iinh tru6c khi trinh ph€

duyQt h6 so dg 6n.

- Rd so6t, tinh to6n ti6u chuAn, dinh mric sri dung m6y m6c, thi6t bl cho

pht hqp v6i quy dinh.

- Ngodi ra, trong qu6 trinh lQp h6 so du 6n dA nghi chu dAu tu cdn khio
s6t, tinh torin c6 gini ph6p thiiit k6 d6m b6o hiQu qui, d6p ung nhu ciu sri dpng

vd rd so6t k! c6c chi phi thyc hiQn du 6n, trong tI6 c6 chi phi xdy dlmg tr6nh

trudng hqp pnat rmfr i.ti ttu. hiQn trrinh l6ng phi. D6ng thdi, xric dinh cr; thti

don vJ chtu ir6ch nhiQm di ddi, ngAm h6a cdc h4ng mgc hp tAng ky thuat (dien,

nu6c, th6ng tin li6n lpc...).

























UY BAN NHAN DAN
HUYEN XUAN LQC

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dgc l$p - Tg do - H4nh phric

so:/915 /QD-UBND Xudn LQc, ngdy llthdng 6 ndm 2025

QUYET DINH
Vd viQc ph6 duyQt D6 6n quy ho4ch chi ti6t xiy dr;ng

$ 19 1/500 Khu t6i tlinh cu xi Xuin HiQp

uy rax NHAN DAN HUYpNXUAN LQC

Cdn ctir LuQt Tii ckbc chinh quyin dia phuong ngay 16 tluing 6 ndm 2025;

Cdn c* LuSt Xdy dantg ngdy l8 tfuing 6 ndm 2014;

Cdn c* Ludt Quy hoqch ngdy 24 ttuing l l ndm 2017;

Cdn c* Luit Silra aai, OA sung mQt tii aiiu cila 37 LuQt c6 hAn quan d1n
quy hoqchngdy 20 tfuing ll ndm 2018;

Cdn c* Ludt Sfta aAi, Ua sung mQt tii aiiu cila Luqt Xiy &,mg ngdy t7
thdng 6 ndm 2020;

Cdn c* LuQt Nhd d ngdy 27 thdng I I ndm 2023;

Cdn c* Ludt S*a dili, b6 sung m6t stj diiu cila Ludt Quy hoqch, Luqt Diu
tr, Luqt Ddu tu theo phrong thilt di;i tdc cong tu vd LuQt Diu thdu ngity 29
thdngllndm2024;

Cdn c* NShi dinh sij qltZOtStUO-CP ngdy 06 ttuing 5 ndm 2015 crta
Chinh phil quy dinh chi tiiit mAt sii nQi dung vi quy hoqch nly dwg;

Cdn c* NShi dinh sii SZIZO\g1NO-CP ngdy 07 thting 5 ndm 2019 cua
Chinh phil quy itinh chi tiiit thi hdnh mdt sii diiu cin Luit Quy hoqch;

Cdn c* Nghi dlnh.tii SSTZOZSTNO-9P 
"S"y 

20 thdng 6 ndm 2023 cia
Chinh phil vi s*a di5t, b6 sung mQt sii diiu cia cdc Nghi dinh thuoc linh vtrc
qudn lit nhd nudc cua 89 Xiy damg;

cdn c* N.ghi dinh tii satzozstttp-cP cia chinh phil vi viQc sua d6i, bo

sung mQt tii aiiu cila Nghi dinh sij 37/20|9/ND-CP ngdy 07 thdng 5 ndm 2019
cila Chinh phu quy dinh chi tiiit m\t sii dtiu cila Luqt Quy hoqch;

Cdn c* Nehi dinh si| gstZOZllNp-CP ngdy 24 thdng 7 ndm 2024 cila
Chinh phil quy dinh cht ttiit mgt sii diiu cila Ludt Nhd d;

Cdn c* Nehi dinh tii \OOIZ.OZUwO-CP ngay 26 thgng 7 ndm 2024 cua
Chinh pH quy dinh chi ttiit m\t sii diiu cia Ludt Nhd & vi phdt tridn vd quan $,
nhd o xd h1i;

Cdn ctl Nshi dinh tij ZztZOzStNo-CP ngdy ]t thdng 02 ndm 2025 cua

Chinh phil vi viic s*a diii, b6 sung mlt sd diiu cila Nghi dinh sii 37/2019/ND-
CP ngdy 07 th(ing 5 ndm 2019 ct;i Chtnn phu quy dlnh chi tiiit thi hdnh m\t sd
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diiu ct)a LuQt Quy hoqch dd dwqc s*a aiji, m sung m6t tij dii, rheo Nghi dinh
tii satZOZSttfOt-:P ngdy l2 thang 8 ndm 202i cua Chinh phi;

Cdn ctl TV,6ng tu si 20/20 1Z/TT.-BXD ngdy j I thdng t 2 ndm 2019 cila 89
trudng Bp Xdy a'qmg v€ viQc hrdng ddn xdc dinh, qudn li, chi phi quy hoqch xdy
dqng t d quy hoqch d6 thi;

Cdn cfi Th6ng tu's6 0t/202L/TT-BXD ngdy t9 thdng 5 ndm 2021 da Bp
trudng Bp Xdy dtmg ban hdnh QCVN 01:2021/BXD quy t:hudn l$ thuQt qu6c
gia v€ quy hoqch xdy dqmg;

Cdn c* Th6ng tu s6 04/2022/TT-BXD ngdy 24 thdng t0 ndm 2022 cila B0
trudng Bd Xdy alryg quy dinh vi hi sct nhiQm vq vd h6 so cl6 dn quy hoqch xdy
dlmg vitng liAn iu),€n, quy hoqch xdy dqmg vilng huy(n, qu.y hoqch d6 thi, quy
hoqch xdy &rng ,khu ch*c ndng vd quy hoach ndng th6n;

Cdn c* Tl,6ng tu' s6 05/2024/TT-BXD ngdy j I thdng 7 ndm 2024 ct)a BQ

trunng BQ Xdy dltng Quy rlinh chi tiilt mAt sii diiu cila Ludt tYhA d;

Cdn ctir Buy1t dinlt tii |ZOOI)O-UAUO ngdy 05 thdng 6 ndm 2019 cfia
UBND tinh p6n;1 Nai,v€ vidc ph€ duyQt quy h,oqch xdy dtmg vilng huyQn Xudn
LQc, tinh D6ng Aiti iftn ndm 2030, tdm nhin d€n ndm 2050;

Cdn c* Qtaviit dinl sii sSZS\?O-UAUO ngdy 3l thdn,q 12 nd.m 2021 cila
UBND tinh E6ng Nai v€ vi€c ph€ duyQt quy hoqch s* d1ng ddt d€n ndm 20j0
huyQn Xudn Lpc, inh D6ng Nai;

Cdn c* Qtrydt din( tii tZSAtgO-UnttO ngdy 17 thdng 5 ndm 2022 cia
UBND tinh E6n;1 Nai v€ vi€c ph€ duygt K€ hoqch phdt triAn nhd d giai doqn
202 l-2025 tuAn a'ia bdn tinh E6ng Nai;

Cdn c[r Qu.vlt ainn tii SO.ZOZS\?O-UBND (Sdy 29.,thdng 12 ndm 2023
cila UBND tinh D6ng Nai vA han hdnh Quy dinh vA fip, thdm dinh, phA duyQt vd
tij ch*c thqc hier, quy hoqch xdy dryng, quy hoqch d6 thi trdn dia bdn tinh Ding
Nai;

Cdn c* Qtqvit dinh tii ZZAO\)O-U\ND ngdy jl thdng 7 ndm 2024 cila
UBND tinh D6ng Nai vi vi€c S*a diii, b6 sung m6t sd npi clung Quyiit dinh sii
\258iQD-UBND ngdy t7 thdng 5 ndm 2022 cila UBND tinh Ding Nai vi viQc
phA duyQt KO ho.lch phdt tri2n nhd d giai doqn 202 l-202.\ t2n dia bdn tinh
EOng Nai;

Cdn cilr Qtndt dinh sif ZttZOZltgO-UBND ngdy l! thdng ll ndm 2024
ct)a UBND tinh l),ins Nai vi vidc S*a doi. b6 sung m1t s6 ndi dung Quy dinh vi
lQp, thdm dinh, ph€ duygt vg tO chic thtrc hi€n quy hoqc.h xiy dung, quy hoach
dd thi trAn dia bin tinh D(tng Nai ban hdnh theo Quydt dinh so 59/2023/QD-
UBND ngdy 29 tl,dng l2 ndm 2023 cia UBND tinh D6ng Nai;

. Cdn c* Kiir tuqn s,i ZSSq-ft/ALI ngdy 20 thdng 6 ndm.2025 cila Ban
Chdp hdnh Edng b6 huyQn Xudn L6c kh6a VII tqi HOi nghi lin thtl21 ngdy
t 9/6/202 5;
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Cdn ct Quydt dinh sA SllOtgO-UnlO ngay 1l ttuing 8 ndm 2022 cia
UBND huyqn Xudn Lpc vA viQc phA duyQt Quy.hoqch chung xdy dWrS xd Xudn
Hi€p diin ndn 2030 vd illnh hudng phdt triiin iliin ndm 2040;

Cdn cth Quyiit dinh sii UZAtgO-UnltO ngay 30 thang I0 ndm 2024 cila
IJBND huy(n Xudn LQc vi viQc ph| duy€t nhi€m v4 vd &.r todn lQp quy hoqch chi
ti€t nly &{ng t'i rc 1/500 Khu tdi dinh cu xd Xudn HiQp;

Cdn c* Th6ng bdo sii Sntfn-UpTE ngqt 28/5/2025 cila HQi ding rham
dinh quy hogch xdy dqng huyQn Xudn LQc vi h4t qu,i thtim dinh E6 dn quy
hoqch chi fiAt xAy dwg t', l€ 1/500 Khu tdi dinh cu xd Xudn HiQp;

Theo di nghi cua Trudng phdng Kinh t€, Hq ting vd DO thi tqi Td trinh slj
L|TiTTr-KTHTDT ngdy 25 thdng 6 ndm 2025 vi viQc ph| duyQt Di dn quy
hoqch cht fiAt niy darns ty l€ I/500 Khu tdi dinh cu xd Xudn Hi6p.

QUYETDINH:
Didu 1. PhE duyQt E6 rin quy hosch chi ti6t x6y d1mg ty le l/500 Khu t6i

dinh cu xE Xu6n HiQp voi cdc nQi dung chinh nhu sau:

1. Ph4m vi, ranh gioi, quy m6 l{p quy ho4ch:

- Pharn vi lfp quy ho4ch tlugc xfc dinh theo trich lgc vd bi6n v6 ban cl6

dia chinh khu rl6t tjl le l/500 do VIn phdng Ddng ry d6t dai tinh D6ng Nai - Chi
nh6nh Xu6n L6c 16p ngiry 14/10/2021.

- Ranh gi6i quy hoSch tlugc xic dinh nhu sau:

+ Phia Bic : Gi6p d6t n6ng nghiQp.

+ Phia Nam : Gi6p d6t n6ng nghiep.

+ Phia E6ng: Gi6p sutli Gia Mdng.

+ Phia T6y : Gi6p duong Xudn HiQp 22.

- Quy m6 diQn tich lflp quy ho4ch: T6ng diQn tich tg nhi€n 330.780,6 rn2

(khoang 33,08 ha).

- Quy m6 dAn si5: Khoang 5.500 - 6.000 ngudi.

- Ti l€ lQp quy ho4ch: 1i500.

2. Tinh chdt, mlrc ti6u l{p quy ho4ch:

a) Tinh ch6t Khu v.uc lap quy ho4ch sE d6 thi h6a nhanh theo huong ph6t
tri6n md rQngyd phia thi t6n Cia Ray n6n dlnh hu6ng ph6t trieq khrl t6i dinh cu
dugc dAu tu d6ngbQ ve na tang kf .thuat, ha tdng xd hQi, phrlt tri6n b€n 

"4g, 
lai

hda v6i thi€n nhi€n; quy m6 co cdu phdn khu chric ndng sri dgng ddt, t6 chric
quy hoqch khu d theo ti6u chu6n di€m d6n cu n6ng th6n.

b) Msc ti6u lfp quy ho4ch:

- Cq th6 hod c6c nghi quyiit, chri truong ph6t triiSn kinh t.1 - xd hOi vi dAu

tu cs sd ha teng cria Tinhriy, H$i d6ng nhin d6n, UBND tinh D6ng Nai; Huyqn
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iry, HQi d6ng nlLrin dAn, UBND huyQn Xudn LQc; Dang ty, HQi d6ng nhAn d6n,

UBND xE Xudn .t{iQp.

- CU thti r6a quy ho4ch chung x6y dpg xE Xudn lliQp; khai th6c tiAm

ndng vd lqi th6 r,ria xi i"an HiQp d6 phqc uu cho su ph6t tri6n vtng huyQn XuAn

L6c, vi.rng tinh t)6ng Nai vir ngugc l4i.

- Gin ktit ;g ph6t triiSn xE XuAn Hi6p v6i c6c xd 16n c4n ve thi trAn Gia
I{ay; hinh thanh mQt khu t6i dinh cu vdi chric ndng 0 vir c6c. c6ng trinh c6ng

cQng v6i hQ th6ng ha t6ng ky thuat hodn chinh phgc vU nhu c6u ngiry cdng cao

cria ngudi dAn... ph6t tri6n b6n vtng, hAi hda voi thi6n nhi€n.

- X6c dintr vai trd, tinh ch6t, quy fn6-, co c6u phAn khu chric ning su dqng

d6t, t6 chric kh6ng gian quy ho4ch ki6n truc, t6 chric phdn lt) quy ho4ch cric khu
d6t xAy dtmg thec, chftc ndng chuy€n dtng.

- Tqo co sd phdp l1i cho viQc tii5n hanh triiSn khai c6c bu6c tiilp theo cria

dg rin, thgc hiQn viQc qu6n lf x6y dpg vd d6u tu xdy dgng.

3. C6c chi ti6u sri dpng d6t, kinh t6 ky thuat:

TuAn tht tfreo Quy chuAn xAy dUng ViQt Nam QCXDVN 01:202llBXD -

Quy chu6n k! thu6t qu5c gia vd quy ho4ch xdy dpg do BQ XAy d1rng ban hinh
kdm theo Th6nq, tu sO ottZOZtttt-BXD rrgdy 191512021; quyi5t Ai*r sti

4228IQD-IIBND ngiry 3011012024 cta UBND huyQtr Xulin LQc vd viQc ph6

duyQt Nhi6m vs vd dq to6n lflp quy ho4ch chi ti6t xdy dpg ti lO l/500 Khu t6i
dinh cu xd XuAn tli6p.

a) Chi ti6u'rd sri dpng d6t:

- O6t O :> 25 m2lngudi.

- E6t c6ng c6ng, dich vg : > 05 m'zlnguli.

- D6t giao rl6ng : > 05 m'lngudi.

- O6t cAy xanh tfp trung : > 02 m':lngudi.

D6i v6i qui d6t d6 xdy dpg nhd d xd hQi: 85 tri khu ,JAt x6y dpg nhd d
xa hQi (nhn chun6, cu) v6i diQn tich khoang 4,4 ha nim d phia D6ng dg 6n.

b) Chi ti6u ,,c kinh tti k! thu{t:
* Mat dO, tring cao, chiAu cao ti5i da x6y dpg:

Ct,;rg trinh 'fAng cao

Nhd li€n k san vu0n
2

3 Nhd chung crr

Nhd vudn

Khu thuonE, m4i dich vp

Khu v6n hria

02- 05

02-03

<06

s03

srt

1

4

5

6

Chidu cao

(m)
<80 < 75

<70 <18

s80 <40

s40 <30

s40 s 1 8

<40 <18Khu gi6o dyc <03

Mat.I0 xD
(%)

09



5

stt C6ng trinh
Mat d0 xn

(o/r)
Ting cao

7 Khu cdy xanh <05 01 <07

chi u cao

(m)

* KhoAng lti x6y dgng:

- Nhd li€n k6 s6n vud'n:
pO; vOi c6c 16 nhd li6n kii (5x20 m) dgc duong N3:

+ Khoing lti trudc: 03 m (so vdi chi gi6i duong d6).

+ Khoing lti sau: 0 m.

E6i v6i c6c 16 nhh len k6 (6x30 m) dgc dulng quanh nfi Chira Chan:

+ KhoAng lti tru6c: 06 m (so vcri chi gidi duong d6).

+ Khoing lti sau: > 02m.
^,(.D6i voi c6c 16 nhd li€n k6 kh6c:

+ Khoang lti tru6c: 03 m (so v6i chi gioi tluong d6).

+ Khoang lti sau: > 02 m.

- Nhi vudn:

Oiii vOi c6c 16 nhd vuon ( I 0x1 8 m) dqc theo duong D4:

+ Khoang lti tru6c: 03 m (so v6i chi gi6i.tuong d6).

+ KhoAng lti sau: 0 m (so voi ranh d6t).

otii vOi c6c 16 nhd vudn kh6c:

+ Khodng lti trudc: 03 m (so v6i chi gi6i duong d6).

+ KhoA'ng lti sau: > 02 m(so v6i ranh d6t).

- COng trinh chung cu:

+ Khodng lti: > 06 m (so v6i chi gidi duong d6).

+ Khoiing lti so voi ranh d6t: > 06 m (<Inm bno c6c y6u cAu vd phdng ch6y

vd chta ch6y).

- C6ng trinh thuong m4i dich vr,r:

+ Khodng lti tru6c: > 06 m (so vdi chi gi6i tluong d6).

+ Khodng lti so voi ranh d6t: > 06 m (dim b6o c6c y€u c6u vC phdng ch6y

vd chfta ch6y).

- C6ng trinh v6n h6a,y t6, gi6o dgc, c6ng vi6n c6y xanh, th6 dr,rc thd thao:

+ Khoing lti tru6c: > 03 m (so v6i chi gidi tluong d6).
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+ Khoang tti so v6i ranh d6t: > 03 m (tldm bAo c6c ydu ciu vC phdng ch6y

vd chta ch6y).

* Ti6u chuAn hQ th5ng ha tdng k! thuflt:

- Ti6u chr iin c6p diQn : 330 Wngudi
,.ia-'Ii6u chriin cdp nu6c :> 100 liUngutri/ngdy dOm.

- Ti€u chuiin nuoc thii : l00Yo nu6c c0p.

- Ti6u chulin thii r6c : 0,8 - 1,0 kg/ngudilngdy.

- fi6u chu€urth6ngtinli6nl4c :02miyhQ.
* Bei d6 xe cho du 6n theo chi ti6u 2,5 m2/ngudi, du ki5n dugc bii tri

ngim tal c6c khr c6ng vi€n cAy xanh t{p trung cria dy rin.

4. Quy horrch sri dgng d6t, phdn khu chric ndng:

a) Bang c<r cdu sri dung d6t:

Loai tl6t Ti IQ

('/o)

Dat 6

- E6t nhd li€n k€ sdn vudn
- Edt nhd vucrn

- DAt chun LLt 6 xE h6iJ

DAt cO .r'inh c6
- DAt thucrr mai dich vu
-D a1t kl.ru i'dn h6a vd th thao
-DAtytC
- Det i6o ,luc

1- Truott teu ht c
* Truatt mam non

DAt cA xznh- t nudc
- D6t cA ;l anh c vlen
-Datc6 >:rnh cdch l doc suo
-L) suoi tho6t nu6c

I

t
DAt ha

- 1r4m xrl I nu6cth6i2+tr di
- Tram borrr

D6t giao th,)ng

- Ddt giao tr6ng d6i nQi

- D6t giao :h6ng dtii ngo4i
(tluong qurrnh nii Chria Chan)

n

DiQn tich
(m')

Chi ti6u
(m'lngudi)

147.166,7 25 00

39.381,8

81 .101,7
26.683,2
34.449,6 5,90

9.944,6
6.152,0
1.168,0

8.997,4
8 187,6

43.321,1 7,36
27.274,9
12.958,4
3.087,8

991,0
300,0
671,0

20,0

104.852,3 17,81

84.972,7

19.879,6

330.780,6

stt

1

2

3

5

T n di n tich n hi6n cf'u

3l 7

44,5

10,4

1 7. i 85,0

13,1

tAnq kV thuAt
- Tram xt lli nu6c thai 1+ tram di$n

4 0,3
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TOng sti 618 16 d6t d, trong d6 269 16 t6t *ra li6n k6 sAn vusn, 349 16 d6t
nhd vudrn. T6ng s6 1.143 cdn hQ chung cu.

b) Phan khu chric ndng:

Phuong rin co c6u ph6n khu chirc ndng duo. c ti5 chtc tr6n co sd t6n trgng
hinh th6i, ndt tl{c thtr cria diAu ki€n t.u nhi6n tAi khu vgc, kh6ng ph6 vd dia hinh
vd di€u kiQn thi6n nhi6n s8n c6, t6 chrtc c6c loqi hi+ 4e d, i0ng trinh c6ng

.t
cgng tl6p rlmg nhu cAu sinh ho4t, nghi ngoi, dAm bio k6t n6i ha tAng k! thuAt vdi
khu vgc ldn cdn... gdm c6c khu chric ning chinh nhu sau:

- Edt i, (3 lopi hinh nhd d): C6c ddy nhd li6n k6 sin vuln v6i t6ng diQn
tich khoing 3,94 ha, tdng cao 03 - 05 tdne. C6c ddy nhd vudm v6i t6ng di6n tich
khoang 8,il ha, tAng cao-02 - 03 tdng. Cliung 

"u 
rOi,619 diQn tich ldoirrrgz,6T

ha, t6ng cao < 09 tAng.

- D6t c6ng cQng: Bi5 tri khu dft gi6o dgc tai khu vgc trung t6m cria khu
v.uc Ep quy hoach nhdm phgc vq nhu cAu gi6o dgc, dfun bio brin kinh phuc v.u

theo quy dinh. 86 tri 0l htru tt6t thuong m4i dich vu tpi phia Nam. Tii chric c6c
c6ng trinh trung tdm thuong m4i, dlch 4r, v6n phdng... phgc vg nguoi ddn t4i
khu ddn cu vi todn khu v.uc.

- Edt cdy xanh: G6m cric c6ng vi6n nh6m d phgc v.u nhu cAu thu gi6n, th6
dgc th6 thao... cria ngudi dAn vi c6ng vi6n dgc tludmg giao th6ng, nh6m nhA dAm
b6o brin kinh phgc vg < 300 m. TOng diQn tich cdy xanh c6ng vi6n khoang 4,3

ha.

- E6t giao th6ng vd ha ting k! thupt: Phuong ,in quy hoech bti tri theo
hinh O ban cd vdi trgc chinh huong Bic - Nam li tuytin dudng quanh mii Chria
Chan vi c6c trgc du<rng nhrffi hudng D6ng - Tiy ch4y dgc theo tuy6n nhd li€n
k6, nhd vudn. Crlc tuy6n dudng cdn lai b6 tri kh6p kin, h4n ch6 giao th6ng ddm
xuy6n vir chia c6t nh6m d, nhmg vAn d6m b6o khi n6ng lrru th6ng, kCt n6i.
T6ng diQn tich d6t giao th6ng khoang 10,58 ha. Tr4m xti lf nudc thii duqc b5 tri
t4i khu vgc c6 cao dQ thdp n6n thufln lqi cho viQc thu.gom nu6c thii vd xri ly dat
ti€u chuAn quy tlinh tru6c khi th6i ra m6i trudng, Ui5 tri O: tram xri lj v6i diQn

tich 991 m2 c6 b6 hi c6ng vi6n c6y xanh nim tiiip gi6p nhim tran chc anh huong
ti€ng 6n vd m! quan khu d6n cu.

5. Tri chric kh6ng gian ki6n tnic ci.nh quan:

- - ^7 , . , , ^r.l. I o cnuc Knong glErn:

a) 86 cuc kh6ng gian ki6n tnic todn khu:

. - Kh6ng gian tii5n tnic duo. c tti chric tr6n co sd t6n trgng dia hinh vd c6c

<ti6u kiQn tg nhiCn sin c6. C6c trpc ttudng chinh vi phlr uia dg rin duo. c b5 cr,rc

theo 6 ban cd.

- Khu d d6 dugc nghiOn qiu c6ch xri ly kh6ng gian d cflng nhu sq th6ng
thoring, khi hQu, cinh quan khu vr,rc. B5 tri 3 lo4i hinh nhd d: Nhd d li6n k€ ti6p
gi6p vdi c6c tnrc tludng chinh, phu c6 tfrii tiit hqp v6i kinh doanh; nhd vuon b6

t i O t *g tAm du an va ruru 4li cria ng6 vio dy 6n; chung cu dugc bii tri O phia
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l)6ng cta du an rd ti6p gi6p v6'i su6i Gia Mdng.

- Khu c6ng vi6n cAy xanh tao kh6ng gian ki6n truc hdi hda ting th6m v6

dgp cAnh qru.,,,ii,n khu vr,rc, khai tluic t5t cac di6u kiQn thi6n nhi6n s8n c6 t4o

n6n mQt khu nhri 6 d4c tnmg ki6u mAu.

- Khu c6;rg cQng, dich vu thuong mai bi5 tri ti6p gi6p voi tuytin duong
chinh.(ducrng qrranh mii Chria Chan v^a dydng nQi b6 theo quy ho4ch) thuQn lqi
cho vi€c ti6p c{n vdr phgc vu t6t nhu cdu cria nguoi d6n trong khu vuc.

b) Bii cpc <h6ng gian chri dpo, c6c tuy5n, di,im nh6n ,1uan trgng:

- Kh6ng 1;ian chri dao, di6m nh6n: C6ng trinh thuong mai dich vu ting
cao 5 06 tAng vrii ki5n truc hi€n dai ld di6m nhdn cria khu vuc. C6c chung cu c6

tAng cao 5 09 tirng v6i ki,5n trirc hi€n dai id dii5m nh6n ct,,r khu vgc. C6c c6ng
trinh nhd 6li6n l<0 dugc t6 ch[rc dgc truc chinh - tluong qua;rh mii Chira Chan c6

tAng cao 03 - 05 ting, kiiSn truc hiQn d4i, khodng lti 06 m i:6 th6 ki5t hqp kh6ng
gian cr v6i ho4t <lr)ng thuong m4i nh6 16.

- C6c tuy(ir giao th6ng quan trqng: Kh6ng gian kii5n truc c6nh quan khu
nhi 6 dAn cu tqi xd XuAn HiQp dugc tO chirc tr6n co sd t6n trgng hinh th6i,
phucrng thric 6 r:ia nguoi dAn trong virng, kh6ng ph6 vd rlia hinh vd c6c didu
kiQn tr,r nhi6n sin c6. C5c tuy6n giao th6ng di5i ngo4i ktit n6i cdc tuytin chinh vd
phu cia du 6n kdt hqp v6i cic ddy nhd li€n kl5 thuong mai. citc ddy c6ng trinh.;
thuong m4i. C6c tuy6n giao th6ng d6i nQi cric l0 nhd song scng hodc vu6ng g6c.

- Khu vuc r:6ng vi€n - cAy xanh, kh6ng gian md: Khu c6ng vi€n cdy xanh
t4p trung vd c6c c6ng vi€n khu & ld qic c6ng trinh ki6n truc.nh6, san bai, 16i di
bQ k5t hqp v6i kh6ng gian cdy xanh tao n6n m6i trudng s5ng ld.nh m4nh cho
ngudi ddn trong khu v.1rc. TrCn c6c truc dudng t6 chirc tr6ng cric loai c?y tlnlln
c6 nhi6u b6ng r6n nhdm t6ng culng giao th6ng dudng b6, aE ddng ti6p c6n diin
c6c kh6ng gian nr0. kh6ng gian cdy xanh vd d6n c6c khu vuc c6ng c6ng tr6n c6c
truc chinh.

- Khu c6n1;,vi6n cAy xanh tQp trung vi c6c c6ng vi6n khu d ld c6c c6ng -
C6c r,€u 

"iu'rrA 
r,1 chirc vdL b6o vQ cdnh quan: Dtli v6i c6c khu vuc xdy dpg

c6ng trinh dim l>io ciic y6u cAu vA chi gi6i xdy dgng (khoang 1ti), ki6n trirc,
miu sic c6ng tdntr nhe d hai hod v6i khu vr;c l6n cQn. Oiii vOi c6c khu vuc
kh6ng gian cAy xeLnh, cdc khu vgc kh6ng gian md t6 chric trdng cdy xanh, thim
hoa, k6t hqp mQ,..s6 c6ng trinh ki5n trirc biiSu tugng, c6ng trinh kii5n tnic nh6
mang tinh cQng <tlng cao nhim tao n6n c6c khOng gian giAi tri, sinh ho4t c6ng
d6ng h6p d6n, lf rrcmg cho ngudi dAn trong khu vgc.

- C6c tiQn nghi kh6c: C6c b6 r6c duo. c b6 tri aqc theo ciic via hd, c6ch
khoang tt 30 - 5t m. C6c try ddn chi6u sring duo. c b5 tri xen vdo gita hai cAy vd
dring khoang c6ch cluy dinh. Cdc gh6 d6 rrghi ch6n duo. c b6 tr:i rdi rdc t4i cic tirr-
c6y thuQc c6c kh,-r hoa vi6n c6y xanh cria khu &. NAn via hir l6t bdng lo4i gach
chlu dugc mua ni.ng c6 mdu s6c trang nhe, tuoi viri sinh dQng. C6c b6n cAy, b6n
hoa tlugc xAy dgrrg. 1o4i g4ch, d6 c6 rndu s6c pht hgrp, c6 lu,ii sic hoa vin. C6c
try ddn tin hiQu, t,j6n b6o, dugc bi5 tri t4i cic giao lQ quan trong cria khu vd noi
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c6 l6i danh ri6ng cho nguoi di bQ b6ng,ngang.

5.2. T6 chric kii5n trfc cinh quan:

a) Quy dfnh vC mpt tIQ vd ting cao xdy dlmg:

- Khu nhd li6n kli v6i kich thu6c 6x30m, 5x28m, 5x25m: V€ hinh dring vd
mdu sic c6 th,5 git5ng tIiS tao sU thiing nh6t ve m{t kiiin tnic vd thrim m} cho tod,n
khu. Sri dgng miu sic hdi hda, tr6nh dung cdc mingtudng l6rn mdu t5i nhu mdu
den, mdu ndu...

+ Tiing siS tO nm t6n t6 :269 cdn.

+ Mat d0 x6y dpg : s 80%.

+ S6 tang : 03 - 05 tdng + mrii.

+ Chi6u cao ndn hoan thiQn : *0,3 m (ti"h tir cao tlQ n6n c6t +0,0 m).

+ Chi6u cao tling 01 : *3,9 m (tinh tu cao dO ndn 
"5t 

+0,9 rn).

+ ChiAu cao t6ng 02 : *7,4 m (3,5 m/t6ng).

+ ChiAu 
"ao 

ting 03 : +10,9 m (3,5 nrlt6ng).

+ ChiAu cao tling 04 :1-14,4 m (3,5 m/tAng).

+ Chi6u cao tzing 05 : +17,7 m (3,3mlt6ng).

+ Chi6u cao m6i : < 03 m.

+ D6 vuon ban c6ng t6i da : 1,2 - 1,4 m.

+ Khoing lti phia trudc nhd : 03 m (ttiii v6i c6c 16 li6n ki5 b5 tri dqc
theo dudng quanh nrii Chria Chan khoang lti 06 m).

+ Khoang l)i phia sau nhd :> 02 m(disi voi c6c 16 li€n tt5 SxZO m Ui5

tri dgc duong N3 khoang h)i sau 0 m).

- Khu nhi vudm voi kich thu6c 8x28 m: Ve hinh d6ng vd mdLu sic c6 th€
giiing d6 t4o sg th6ng nfr5t vd m{t ki6n tr0c vd thAm m! cho todn khu. Hinh kh6i
c6ng trinh hiQn dai, dQc d6o, st dgng vat lieu dia phuong, mdu sic hdi hoa, tr6nh
dtng cric mang tudng,lon miu t(5i nhu mdu den,.mdu ndu, k6t hqp c6c mr|ng
xanh vdo c6ng trinh kii5n truc d6 t4o m! quan vd tlidu hda vi khi hfu...

+ T6ng sii tO nha vuon :349 cln.

+ Met d6 x6y dpg :70Yo.

+ SO teng : 02 - 03 ting + m6i.

+ Chi6u cao ndn hoan thiQn : *0,3 m (tinh tt cao dQ nAn c5t +0,0 m;.

+ ChiAu cao ting 0l ; *3,9 m (tinh tu cao d0 nAn ci5t +O,O m).

+ ChiAu cao tAng 02 '. +7,4 rn (3,5 m/tdng).

+ Chidu cao tdng 03 : +10,9 m (3,5 m/tAng).
. ^, .;.
+ Chieu cao m6i : < 03 m.
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+ EO vuon ban c6ng t5i da : 1,2 - 1,4 m.

+ Khoing liri phia tru6c nhd : 03 m.

+ Khoang lti phia sau nhd : > 02 m (d6i v6i c6c 16 nhd vuon 10x18

m bti trf dgc duing D4 khoing lti sau 0 m).

(Chi ti€u x6y dpg chi ti6t cho ttng 6 nhd duqc x6c dinh cq th6 trong
bing thi5ng k6 nbd Cr li6n kl5 kdm theo)

- Khu d (chung cu): V€ hinh d6ng vA miru sic tqo sg thi5ng nh6t vd m{t
kil5n truc vi thAm m! cho toin khu. Sfr dqng miu sic hii hda, trffi dtng c6c

mfurg tudrng lon rndu t6i nhu miu den, miu nAu...

+ DiQn tich 16 dAt xdy dpg :26.683,2 m2.

+ Mat d0 'rAy dPng : <70Y0.

+ SO tdng : S 09 tdng.

+ Chi6u cao x6y dlmg : < 40 m.
. ^, .).
+ Chi€u c:ro m6i : < 4,5 m.

+ Chi gi6i:xdy {pg : } 06 m aiii vOl cdc truc ducmg nQi khu,
> 06 m d6i vdi rrnh dit.

- Khu thurmg m4i dich vg:

+ Digntich 16 d6txaydr,mg :9.944,6m2.

+ Mat d0 >:riy drmg :40o/o.

+ 36 ting : < 06 tAng.

+ Chi6u cao xiy drmg : < 30 m.

+ Chi gi6i >dy dpg : > 06 m aOi vOl c6.c truc duong n6i khu,
> 06 m d6i vdi re;rh d6t.

- Khu gi6o dgc (Trulng mdm norr, trudng ti6u hqc):

+ DiQn tich l0 d6t x6y dr,mg : 17.185 rn3.

+ Mat d0 x6y d1mg :40%o.

+ Sii teng : 02 - 03 t0ng.

+ Chidu cao x6y dlmg : < 18 m.

+ Chi giOi x6y 4une : > 03 rn AOi vOi c6c truc dudmg nQi khu,
> 03 m tl6i v6i ranh ddt.

- Khu c6ng trinh vIn h6a:

+ DiQn tich 16 d6t xdy dpg : 6.152 m2.

+ MAt d0 xiy dmg :40Yo.

+ 56 tdng :5 03 t6ng.

+ Chi6u cao xAy dlmg : < 18 m.
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+ Chi gi6i xiy dpg : > 03 m tl6i vdi c6c truc dudrng n6i khu,
> o3 m a6i voi ranh dil

- Khu c6ng hinh y !5:

+Di6ntich16d6txdydprg : 1.168m,.

+ Mat d0 xdy dpg :40%o.
. ^r _:+ 56 tang : < 03 t6ng.

+ ChiAu cao xdy dlmg : < 18 m.

+ Chi gi6i xiy 4prg : > 03 m O5i voi c6c fiqc tludrng nQi khu,
> 03 m d6i v6i ranh tl6t.

- Khu cdy xanh - th6 duc thi5 thao: Khu c6ng vi6n thii dgc thi5 thao {uqc bO

tri & trung tim c6c khu & thufn ti6n phgc vr.t nhu ciu, thu gi6n, th6 dr.rc th6 thao...
cta ngu&i dAn vi c6ng vi6n dgc dudng, nh6m nhd voi mQt tlQ xdy dpg 05Yo v1i
di6n tich 1d27.274,9 m2.

b) Quy dinh v6 v4t g6c t4i giao lQ:

- G6c giao 16 cria 2 dudrng 6p dgng kich thudc v4t g6c theo quy chuAn,
quy pham, ti6u chu6n hi-6n hanh. Bdn kinh cong t4i c6c giao 16 li R: 08 m.

c) Hd phii (via hd):

- Trong moi truong hgp, kh6ng duo. c l6n chi6m, xdy dyng ldm thay d6i
cao dQ quy dlnh cria tung hd phi5.

L- Khi c6 y6u c6u sria chfa, lim tlgp m[t hd ph6 (kh6ng thay d6i cao d6
mpt n6n) phii c6 sg ch6p thugn cria co quan quan lf ldng 16 ttuong.

5.3. Quy ho4ch cinh quan c6y xanh:

a) Mang cdy xanh c6ng vi6n tAp trung: C6ng vi6n Id kh6ng gian c6ng
cQng quan trong trong mQt khu d6 thi, noi con nguoi giao titip vdi con ngudi vd
vdi thi6n nhi6n. Vd m+t thAm m!, ci,nh quan c6ng vi6n ctng g6p phan ldm mdm
c6c kht5i c6ng trinh kiiSn tr[c. C6c cdy tr6ng trong c6ng viGn.phii cao vd c6 t6n
rQng d€ t4o.b6ng m6t. Dudi m{t dit lit cdc bdi c6 rQng c6 tr6ng xen kE hoa tao
them mdu sdc vd huong thorn.

b) CAy xanh dgc c6c tuyiin tludng:

- Via hd trong khu dAn cu c6 chidu rQng nh6 nh6t 3,5 m nOn chri y6u sir
dgng.c6y 1o4i c6 chi€u cao < l0 m, dulng krn}, th+ cdy 06 cm, tan rQng 05 - 06

m, tr6ng c6ch khodng 8 - 12 m, khoang c6ch t6i thi6u tl6i v6i 16 duong li 0,8 m.

- Cdy xanh duong phi5 tao thanh *t5i tien k6t c6c "di6m", "diQn" c6y xanh
AiS.trO ttranh .he F5,ng cdy xanh c6ng cQng. C6 t,6c dung trang tri, ch5ng bui,
ch5ng 6n, ptri5i ti5t ki6n trnc, t4o cinh.quan dudmg phli, cii t4o khi hQu, vd kh6ng
ldm 6nh husngtbi cbc c6ng tinh hp t6ng d6 thf.

6. Quy hoach h0 thi5ng hp t6ng k! thu$t:

a) Quy ho4ch san ndn:
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- E0 dtic thi6t k6 san nan chung dim bdo tho6t nu6c theo hu6ng dQ d6c

ttrl6t tcti tu trong nAn c6c 16 d6t theo quy ho4ch ra h$ th{5ng thoeit nu6c chung cria

khu vuc.

- EAm bic, thu{n lgi v6 giao th6ng d6 thi, kh6i lugng rldo d6p ld nh6 nh6t.

- E6m bic, dQ di5c du&ng giao th6ng t6i dalit O4%.

- E0 dric ruin timg c6ng trinh d6m b6o cho vi6c tho6t nu6c mdt tu chiy.

- Khu vuc' c6 dia hinh dang d6i nrii diic, chri yriu a6t triing vd tr6ng c6y

n6ng nghiQp. Cao d6 ttia hinh thay diii tU + 138,5 m d6n + 160,5 m. Dia hinh t.u
nhi6n di5c ttr Bic vA Nam.

- B6m theo dia hinh t.u nhi6n vd cao dQ kh6ng chtl qi crlc tuy6n dudng
xung quanh khu quy hoach d6 san l6p.

- Chgn cao tlQ xdy dpg ct5 geng b6m s6t dia hinh tg nhi6n, cao dQ san n6n
lon nh6t + 138,5 rn phia E6ng Nam, cao d0 thAp ntr6t + tsg,s m 6 phia Bic.

b) Quy ho,rch giao th6ng:

* Giao the,ng diii ngo4i: Phia BEc c6 tuyl5n dudng quanh nrii Chfa Chan,
lQ gi6i quy ho4ch 45 m. Phia T6y (ngodi ranh dU 6n) c6 tuy6n dudng Xudn HiQp
22,1Q gi6i quy hoach 19 m.

* Giao th6ng Aiii n6i:

- HQ.th5ng giao th6ng dugc thit5t kii tao su ktit niii gita ciic khu chric ndng
mQt c6ch t6t nhdt, t6 chric giao th6ng thufn tiQn, an todn.

- Tt he the,ng giao thgng.tnrc chinh quy hoach b6 tri c6c tuy6n dudng theo
m4ng lu6i 6 cd e:rm b6o k6t n6i vd phuc vu c6c khu chric ndng, khu d trong dg
6n.

- Truc chirrh di qua khu quy hopch li tuy6n du<mg DL (duong quanh mii
Chria Chan) lQ gi6i quy ho4ch 45 m:

+ 86 rQng rnit dulng :25 m.

+ Via hd hrLi b6n :2 x l0 m : 20 m.

- Cric tuy6rr dulng Nl, dudng N2, dudng N3, dudng N4, dudng N5,

dudng N6, tludn5l N7, tluorrg N8, dudng D2, tludng D3, ducrng D4, dudng D5,

dudng D6, tludng D7, ttudng D8 lQ gi6i quy ho4ch 17 m:

+ BC r6ng rn{t dudng : 3,5 m x 2:7 m

+Viahdhaib6n :4mx2=8m
* C6c yilu t0 ky thuAt v6 giao th6ng:

- fi5t cdu rrit dudng: MAt duc,ng trong khu quy ho4ch Li rnit dudng b6
t6ng nhua n6ng.

- M4t dudng dugc b5 ffi m{t crt ngang d5c ve 01 UCn ho4c 02 b6n v6i dO



dtic ngang 02Yo. Tri.n cric tuytln duong phdi c6 giAi ph6p xri lj tho6t nu6c mua
tri6t d6, tr6nh d.i ling dgng tren m{t dudng.

- t<5t cAu via hd: L6t g4chTerazzo mdu vd,ng, d6, xanh...

- Brin kinh b6 via cho.n Rmin: 08 - l5 m di5i voi giao th6ng a6i nOi.

c) Quy ho4ch tho6t nudc mua:

- HQ thi5ng tho6t nu6c mua cria khu dugc x6y dgng hoi.n toan m6i vd d6
dAm b4o vQ sinh m6i trudng, h6 th6ng tho6t nu6c mua phii x6y dpg t6ch ri6ng
v6i hQ thl5ng tho6t nu6c thii.

- C6c tuyi5n tho6t nu6c mua li tu chnV, duqc bp tri tr6n co sd t{n dr.rng ti5i
da dQ ddc cta dia hinh, sao cho chi6u dai cta tuy6n ld ng[n nh6t. C6c tuy6n
tho6t nudc sE duo. c Uii tri tr6n via hd tai cric tuy6n dudng.

- Cting tho6t nuoc mua dtng c6ng BTCT, hii ga thu nudc duoc bti tri dgce,.

theo c6c tuy€n cdng, h6 ga du-o. c xdy dpg mdi bdng BTCT, khoing crich gita
c6c h6 ga ttr 20 - 30 m.

- Ph6n chia luu vr,rc hgp ly, t{n dWrg cic hudng tho6t nu6c cira dia hinh
: , ,( , .. I

san n6n, k6t hqp v6i c6ng tho6t nu6c doc dudng dim bio tho6t nu6c d6 ddng,
kh6ng gdy ri dgng ung ngflp cr,rc bQ, hudng tho6t nu6c.

. - Fe thi5ng tho6t nu6c mua nOi khu dg,an <Iuo. c xiy dr,mg m6i hoin todn
bing c6ng trdn BTCT, t6ch ri€ng v6i hQ th6ng tho6t nu6c th6i, hu6ng thorit
nu6c pht hqp voi dia hinh t.u nhi6n vd quy hopch san rrdn.

- Toan b0 khu quy ho4ch dugc chia ldm 2 luu vuc: Luu vuc 1 phia TAy
khu quy hoach (ph4m vi ttr dudng D3 vC phia Tdy), hu6ng tho6t nu6c,rd ru5i
hiQn hftu phia Tiy; lrru vgc 2 phia.E6ng khu quy hoach (ph4m vi tt dudng D3
v€ phia D6ng), hu6ng tho6t nu6c v6 su6i Gia Ming d phia E6ng.

. - He th6ng tho6t nudc troirg khu v.uc duoc thiiit kt5 theo hinh thric tg ch6y.
Ciing tho6t nu6c sir dqng lo4i c5ng trdn BTCT D600 d6n D1500.
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d) Quy hoach thorit nu6c th6i, r6c thii vi vQ sinh m6i trulng:
* Tho6t nu6c thAi:

- T6ng luu lugng nu6c thii: 1.010 u,':lrrgity.

.- H$ thi5ng tho6t nu6c thii frong dg 6n duo. c b6 tri riengtiQt hoin todn v6i
hQ thiSng tho6t nudc mua. Todn bQ nudc thai duo. c thu gom blng hQ th6ng ciing
bO t6ng c6t th6p D300, D400.

- Todn bQ nu6c thdi tu c6c c6ng trinh dugc xrl lf so b6 bing c6c bi6 Eu

hoai bi5 tri trong ttng,c6ng trinh tru6c khi xi ra hQ th6ng c5ng tho6t nu6c thii
tfp trung dua vO hQ th6ng xri ly nu6c th6i.

- Toan b0 nu6c thai tlugc thu gom vi <lua vd 3 tr4m xt li nu6c thdi.

- Tram c6 c6ng su6t tiii thiilu: 1.010 m3.

- Y6u ctu chung v6 m6i trudng cua hQ th6ng xri $ nu6c thai tuen thri theo
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dring TCVN 722|1:2002. HQ th5ng xri ly nudc thii 6p dqng c6ng ngh6 xt ly ti6n
.L i.X

ti6n lrrinh gdy 6'rhi6m m6i trudng.

- Nudc th,ii sau xri lf dat quy chu6n ViQt Nam QCVN 14:2008/BTNMT,
cot A (theo phdr vung tii5p nh{n quy dinh tai Quy6t <Iinh s5 35/201s/QD-UBND
ngay ietrc/2Ot: cira UBiro tinh-fidng Nai v6 viQc ph6n.vtng rn6i truong tii5p

nh6n nu6c thAi vn khi thai c6ng nghiQp trdn dia ban tinh D6ng Nai).

- Ci5ng th<,iit nu6c thAi du6i via hd dugc dung loai ci5ng BTCT ly tAm dric

sin chiu tditqng If10, c6 duong kinh D300, D400. Dudi dulng sri dung ctlng

ly t6m chiu tlugc tii treng xe H30, c6 du<rng kinh D300, D400.

* R6c thAi vq sinh m6i trudng:

- ChAt thai rin sinh ho4t dugc thu gom vd ti6n hdnh phAn lo4i t4i ngudn;
r6c thdi thu gom ':heo ttmg khu vuc vd chria trong c6c thtng chfra chuy€n dqng,
c6 dan nhdn ph6n lo4i r6c t4i ngudn. Hirng ngdy, riic sinh tro4t dugc don v! c6

chric ning thu gc,rn, van chuyin vd xir lf theo quy dinh.

- ChAt thiL nguy h4i dugc bii hf khu luu git vi thi6i bl chuydn dung d6

luu chria ttmg lorli ch6t thii ri6ng biQt, thqc hiQn d5n nhdn v:i md ch6t thii h4i vd
hqp d6ng v6i dcnr vi c6 chtc nlng thu gom, xri lf theo quy dinh.

- Thu gom, xirl! c6c lo4i ch6t thAi sinh ho4t vd ch6t rnai rin c6ng nghiQp
th6ng thudng ph,it sinh trong qu6 trinh thyc hiQn du 6n dam b6o c6c y6u cAu vA

an todn vd vQ sirh rn6i trudng theo quy dinh cria Nghi dinh s6 0g/2022lNID-Cl'
ngiLy l0l0l/2021'. oiua Chinh phri, Th6ng tu sO OZTZOZ:'.ITT-BTNMT ngdy
10/0112022 cria I)0 Tdi nguy6n vi M6i trudng vA c6c quy djnh c6 li6n quan cria
tinh D6ng Nai.

tI) Quy irorL,:h cAp nu6c:
* T6ng nhrr cdu dtng nu6c: 1.450 m3/ngdy.

* Ngu6n nu'6c: Ngu6n c6p nu6c tir tuyiin 6ng .5p nuric tr6n duong Qu6c
lQ 1, c6ch du 5n lJroang 600 m.

* M?ng lu<ri ting cdP nu6c:

- D6 cung c6p nudc cho dy 6rr v6i nhu cAu tinh to6n, cAn ph6i xdy dpg
mqng ludi phan phiii dAm b6o ti6u ths nudc hgp lf.

- Dudng tir,1; c6p nudc sri dgng t5ng IIDPE.

- Eudng iir,g st dung 5ng Dl l0.

- Dulng tirg c6p nudc chinh vd dudng 6ng nhanh dugc thii5t tt5 troan
thiQn, dim b6o crio nu6c diSn,ttmg hO dan vd don vi dung nudc ddng thdi dinh
hudng d6u n6i v6i h9 th6ng cdp nu6c cua c6c khu vuc l6n cfur.

- Mang ludi du&ng 6ng s€ dugc bii tri theo d4rrg mach vdng, d6 dim b6o
nu6c c6p kh6ng bi girln do4n khi c6 sg cii xAy ra.

- 6ng 
"5p 

rlr<ic dit dudi via hd v6i chi6u s6u ch6n 6ng t5i thi6u tu 0,5 m.
T4i nhtng vi tri blng dudng sri dr,rng,5ng l6ng th6p v6i dQ s6r: ch6n 5ng t5i *rieu



ti-r 0,7 m.

- Tr6n c6c tuylin iSng c6 bi5 tri c6c t4r cr?u h6a voi khoang c6ch trung binh
kh6ng vugt qu6 150 rn/trU, d6 thufn tiQn cho viQc l6y nudc chEa ch6y.

e) Quy ho4ch c6p diQn:

- Dg rln dugc c6p tli€n tir tuy6n duong di€n 22kY ch1y dgc theo Qu5c 16 I
xuat ph6t tu tuydn 480 Xuen Bdc -. 48.2 Lang Minh - tram 110/]2kY Xtdn
Trudng, cg th6: Ei6m ddu nt5i thri nh6t d6u vdo dudng d6y 22kY xudtphrit tuy5n
tu tuytin 480,Xudn Bic; diiSm d6u n6i thri hai d6u vio duirng dAy 22kY xul,tphit
tuy€n tir tuy6n 482 Lang Minh.

-: ^ :.- T6ng c6ng sudt sri dqng: 3.790 kVA.

- Lu6i diQn trung th6: Xdy dpg mdi ducrng ddy trung thti ngam sir dsng
crip CXV/DSTA .24kY + CV 0,6kV (c6.tir5t diQn pht hqp v6i c6ng su6t cta timg
nh6nh php tai) c6p tliQn <liin c6c tr4m bi6n 6p than frU th6p. Dudng ddy c6p ngAm
22kY xdy dpg moi ilugc tli trong 6ng fiPDE (d.5i v6i nhftng do4n bing duong
nhg4 c6p duo. c tli trong 5ng STK) c6 dulng kinh phy hsp v6i timg lo.ai crip
ngdm vd dugc ch6n ngdm duoi dat (d0 s6u d{t cip ngdm so v6i c6t chudn quy
ho4ch khdng nh6 hon 0,7 m).

- Trqm bi6n 6p: Chgn tr4m bil5n 6p 3 pha xiy dmg m6i c6 c6ng su6t 3
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IOOKVA, 3 TBA 25OKVA, OI TBA 32OKVA, OI TBA 4OOKVA, 3 TBA
560kVA, 01 TBA 1500kVA cung c6p diqn sinh hgat, thuong m4i dich vu, vdn
h6a,y t€, trudng hgc vd hQ th5ng chi6u s6ng ddn. Tr4m bit5n 6p thAn try thdp.

- Dulng d6y he th6: Xdy drmg m6i dudng h4 thi5 ngAm srt dgng crip
CXV/DSTA 0,6 kV (c6 ti5t diQn pht hqp v6i c6ng su6t cria tung nhrinh phu tei)
c6p tliQn d6n c6c tt phdn ph6i ha th6. Duong d6y c6p ng6m 0,6 kV xAy dung
m6i dugc di trong 6ng HPDE (d6i vdi nhtng do4n bnng duorg nhga, crip duo. c

di trong ting STK) c6 dudng.kinh pht hgp vdi ttng lo4i c5p ngim vd ch6n ng6m
du6i dAt (dQ s6u ddtcdp ngdm so vdi c6t chu6n quy ho4ch kh6ng nh6 hon 0,7
m).

- H€ th(5ng chi6u srlng ddn dudng: St dung c6p ngAm CXV/DSTA 0,6 kV
di ngap trong 5ng IIPDE (d6i voi nhfrng tlo4n b6ng dudng nhga, c6p dugc di
trong 5ng STK) c6 duong kinh phr) hqp fung lo4i cdp ngAm vi ch6n ngAm du6i
d6t (d0 sdq d4t c6p ngAm so v6i c5t chuAn quy ho4ch kh6ng nh.o lion 0,7 m). Su
dqng try sit trang kEm diy 03,mm hinh c6n cao cao 8 m vd can ddn cao 02 m,

wong xa 1,5 m cho c6c tuy€n dudng. Try tr6ng c6ch m6p duong 0,7 m vri

khoang cdch trung binh gita hai fru ln 25 m. tl6n 35 m. St dpng ddn LED 220Y
6nh sring vdng c6ng su6t pht hgrp v6i trng c6p dudng vd lo4i dudng, IP : 66.

d Quy hoqch th6ng tin 1i6n 14c:

- Thu6 bao c5 dinh (truyAn hinh c6p, intemet c6 ddy): 01 thu6 bao/02

nguoi.

- Thu6 bao truydn hinh c6p: 01 thu6 bao/01 h0.
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- M?ng th6ng tin di dQng diirn b6o phu s6ng todn bQ khu vqc quy ho4ch.

- Tir Tr4m viSn th6ne XuAn L$c c6 m$t tuv5n cdp quang, ludn trong 5ng
D63 ch6n ngAm, dua tdi t6"ng aii cua khu v1rc tr,i6t t6 ih6d;;" trya" "ip 

ag
ki6n du-o. c di dgc Qu6c l0 l.

- Tt t6ng ddi cria khu vpc, c6p diQn tho4i sE dugc dua tdi c6c hQ ti6u dtng
th6ng qua hQ thi5ng ciSng b6 ngAm dugc x6y drmg moi.

t,- Cric tuy€n crip sE dtng 6ng PVC D63 ho4c c6 kich c0 pht hqp di ng6m.

-.HQ.thiing truyOn hinh crip vi c6c m4ng c6p quang sE dugc dua t6i khu
vgc thi6t kC bdi nha cung c6p. Ttr tl6y s€ duo. c tlua t6i c6c c6ng uinh th6ng qua
h9 th6ng c6ng b€ D63 di ng6m trong khu vuc.

- EAu tu xdy dgng 01 tr4m BTS thco quy hoach, ti€u chudn cta nghdnh
Vi6n th6ng. Tr4m BTS dugc b6 tri xdy dpg t4i c6c di6m c6ng vi6n cdy xanh
(tga dQ chinh x6c s€ duoc x6c dinh t4i buoc l6p h6 so thi6t kC co sd) tl6m b6o
m! quan, vd tl6m bAo dQ phri s6ng vd nhu cAu sri dgng vi6n th6ng cho todrn khu
vpc dg rin.

- HQ thting crip truy€n d6n, cric tu crip thu6 bao sri dgng vd cric tr4m BTS
cho khu vgc s6 do doanh nghiQp Vi6n th6ng diu tu xdy dpg.

. 7. Giai ph6p b6o vQ m6i trudng: ThWc hiQn theo I-uQt 86o vQ m6i trudng
sO tZtZOZOtqHl4 ngdy l7/lll2}2} vd Nghi tlinh sti O8I2O22ND-CP ngdy
lO/Ol/2022 cria Chinh phri quy tlinh chi ti6t mQt si5 ai6,, cria LuQt 86o vQ m6i
trudng.

8. Hang muc c6ng trinh dg ki6n <tAu tu: DAu tu x6y dpg h€ th6ng hg tAng
ky rhuat khu ddn cu.

9. Quy tlfnh quan ly xdy dpg theo d6 6n quy hopch: Ban hdnh quy dinh
qu6n ly x6y dr,mg theo dti,i,n quy hoachchi ti6t xdy dUng ty 16 l/500 Khu trli
dinh cu xd XuAn HiQp, huyQn Xu6n LQc g6m 4 Chuong vd 21 Di6u tu6n thri theo
quy <linh tgi Khoin 2, DiAu 20 Nghi dinh st5 44/20|5NE-CP ngdy 061512015

cta Chinh phri.

10. Thdnh pnan nO so: -fhuc hign theo Th6ng tu sO OqnOZZttT-BXD
ngity 24110/2022 ciaBQ X6y dgng quy dinh ve n6 so nhiQm v9 vd h6 so dii an

quy ho4ch xdy dpg vtng li6n huyQn, quy ho4ch xdy dlmg vtng huyQn, quy
ho4ch d6 thf, quy ho4ch xdy dr,rng khu chric n6ng vir quy hoqch n6ng th6n.

Di6u 2. TO chric thgc hiQn:
, -l .

Tr€n co so d6 6n quy ho4ch chi ti6t dO thi duo. c ph6 duyQt, giao tr6ch nhiQm

c6c co quan li€n quan nhu sau:

1. UBND x6 Xudn HiQp tO chrlc c6ng bi5 c6ng khai tI6 6n quy ho4ch theo
quy dinh. Quan lf xdy d1mg, quan lf mdc gi6i ngodi thgc tlia theo d6 6n quy
ho4ch dugc ph6 duyQt.

2. Phdng Kinh ti5, Ha tdng vd E6 thi:
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- Cung c6p hii scv d6 rin quy hopch duqc ph€ duyQt d6 So Xdy dgng, Phong

N6ng nghiQp vd It46i trudng. IIBND xE XuAn Higp iuu trft theo quy dinh.
,..i : : :- l'6 chuc ,jern m6c gioi vd birn giao UBND xE Xudn Higp quan li moc

gi6i ngodi thgc dla theo quy ho4ch.

- Theo d6i, huong din UBND xd Xu6n HiQp thuc hiQn quAn lf xAy dmg
theo d6 6n quy hcirch dugc ph6 duyQt.

3. Phdng l.l,ing nghiQp vd MOi trudrng. trdn co sd d6 ln quy ho4ch dugc
ph6 duyQt tham rrrnr UBND huyQn qu6n lf v6 ddt dai theo quy d!nh.

4. Phdng Tdi chinh - I(ti hoach tham muu UBND huyfn b6 tri ngu6n v6n
dAu tu xAy dlmg <hr 6n Khu t6i dinh cu xd XuAn HiQp.

5. Ban Quiur lf du rin huy$n tri6n khai xAy dUng he rdng k! thuit dU rin
Khu t6i dinh cu xii XuAn HiQp theo chi dqo crla UBND huyQn t4i quy6t Ainn sO

3 682lQD-llBND ngiry 20 I 9 I 2024.

Didu 3. Qul iit dinh ndy c6 hiQu luc thi hdnh k6 tir ngdy ky.

Di6u 4. Chrinh Vdn phong HDND vd UBND huy6n, Trudng phdng Tdi
chinh - K6 ho4ch, 

-Irudng phdng Kinh t6, H4 tAng vd D6 th!, Tru&ng phdng
NOng nghiQp vd lvl6i truong, Gi6m d6c Ban Quan l1i du rin huyQn, Chri tich
UBND xd XuAn tliQp vd 1'ht trudng c6c co quan, don vi li6n quan chiu trrich
nhiem thi hdnh Q;y6t dinh ndy./.

BAN NHAN DAN
r{lrY U'TICH

* rgt{ o

Nguy6n Thi C6t Ti6n

Noi nhdn:
- t thu nidu +;
- TJBND tinh;
- Sd Xiy dmg;
- Cht tich, cAc PCT. UIIH:
- Chrlnh, t'h6 Vin phdng;
- Luu: VT-TH (cudng). ,

^rlL.//..
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38 Phan Chu Trinh - phường Trấn Biên - tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 3846283, Số Fax (0251) 3847795

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SXD-QLHĐ&VLXD Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2026
V/v lấy ý kiến thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
dự án Khu tái định cư xã Xuân Hiệp

Kính gửi: 
- Các sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh;
- UBND xã Xuân Lộc;
- Ban Quản lý dự án Khu vực 07.

Sở Xây dựng nhận hồ sơ kèm theo tờ trình số 01/TTr-QLDA ngày 06/01/2026 của 
Ban Quản lý dự án Khu vực 07 trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng dự án Khu tái định cư xã Xuân Hiệp, theo biên nhận số H19.14-260107-170031 
của Trung tâm Hành chính công tỉnh (ngày nhận: 08/11/2026, ngày hẹn trả kết quả: 
02/02/2026). Để có cơ sở tổng hợp nội dung thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền 
phê duyệt dự án trên theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp 
góp ý đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nêu trên, cụ thể 
như sau:

- Sở Tài chính: góp ý về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của dự án, thẩm quyền 
phê duyệt dự án, quyết định đầu tư đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt 
theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công và các nội dung khác có liên 
quan.

- Sở Công Thương: góp ý về sự phù hợp của hệ thống điện trung thế, trạm biến áp 
cấp cho dự án.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: góp ý đối với các nội dung về lĩnh vực đất đai, 
bảo vệ môi trường và các nội dung khác có liên quan của dự án.

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh: có ý kiến về giải pháp thiết kế, 
thủ tục về PCCC tại cơ quan Công an đối với hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
thi.

- UBND xã Xuân Lộc: góp ý về tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khả năng kết 
nối hạ tầng kỹ thuật khu vực

- Ban Quản lý dự án Khu vực 07: phối hợp, cung cấp hồ sơ liên quan của dự án 
đến các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến nêu trên (nếu có yêu cầu).
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Do việc thẩm định được thực hiện theo thủ tục hành chính của Trung tâm hành 
chính công tỉnh, Sở Xây dựng kính mong các đơn vị quan tâm góp ý kiến trước ngày 
22/01/2026 để tổng hợp (Hồ sơ BCNCKT dự án vui lòng truy cập mã QR dưới đây để 
tải về, trường hợp cần thêm thông tin vui lòng liên hệ SĐT: 0907528639 - Lâm)./.

Nơi nhận:     
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT,QLHĐ&VLXD, (Lâm).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Phương




























